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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: HÀN QUỐC HỌC

MÃ SỐ: 7310614

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:

+ Tên tiếng Việt: Hàn Quốc học
+ Tên tiếng Anh: Korean Studies

- Mã số ngành đào tạo: 7310614
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
- Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Hàn Quốc học
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Korean Studies

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, có
kiến thức hệ thống về Hàn Quốc học. Trang bị cho sinh viên kĩ năng thực hành và sử
dụng tiếng Hàn cũng như các kĩ năng cần thiết trong sinh hoạt và hoạt động chuyên môn,
chủ động xử lý các công việc có liên quan đến Hàn Quốc. Cử nhân ngành Hàn Quốc học
được xây dựng nền tảng căn bản để học tập suốt đời, phát triển bản thân, có khả năng tiếp
tục học tập ở trình độ cao hơn.
2.2. Mục tiêu cụ thể

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn theo qui định của
đơn vị đào tạo; những kiến thức cơ bản về khu vực học, Hàn Quốc học, trong đó tập
trung trang bị cho sinh viên trình độ tiếng Hàn cao cấp và hệ thống các kiến thức chuyên
ngành Hàn Quốc học (các kiến thức đa ngành như lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã
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hội…)
- Cung cấp các phẩm chất, kĩ năng nghề nghiệp cần thiết để sinh viên có thể làm

việc nghiên cứu, quản lý, làm chuyên gia, phụ trách dự án, biên phiên dịch trong các cơ
sở đào tạo liên quan đến Hàn Quốc, viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
của Việt Nam và Hàn Quốc, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan khác trong và
ngoài nước hoặc có thể tiếp tục theo học những trình độ học vấn cao hơn.

- Đào tạo và rèn luyện cho sinh viên tự chủ trong các môi trường và điều kiện làm
việc khác nhau, có nền tảng để tự học, độc lập nghiên cứu, chủ động trau dồi, phát triển
bản thân để trở thành nguồn nhân lực cao cấp trong lĩnh vực Hàn Quốc học. Tạo thái độ
hứng thú, say mê, ứng xử đúng đắn, có trách nhiệm trong hoạt động học tập, nghiên cứu
và làm việc liên quan đến Hàn Quốc học.
3. Thông tin tuyển sinh

3.1. Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và theo
Đề án Tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia
Hà Nội được công bố hàng năm.

3.2. Đối tượng dự tuyển: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và theo Đề
án Tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà
Nội được công bố hàng năm.

3.3. Dự kiến quy mô tuyển sinh: Theo chỉ tiêu được Đại học Quốc gia Hà Nội phê
duyệt và theo Đề án Tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại
học Quốc gia Hà Nội được công bố hàng năm.
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PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
A.Ma trận chuẩn đầu ra

TT Mã học
phần

Tên học phần Chuẩn đầu ra

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách
nhiệm

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 1
2

13 14 1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

I Khối kiến thức chung
1. PHI1006 Triết học Mác - Lê nin 3 3 3 3 3 3 3
2. PEC1008 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 3 3 3 3 3 3
3. PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 3 3 3 3
4. POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 3 3 3 3

5. HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam

3 3 3 3 3

6. THL1057 Nhà nước và pháp luật đại
cương

3 3 3 3

7. INT1226 Tin học cơ sở 3 3 3
8. FLF1707 Tiếng Hàn B1 3 4 5 2 4 2 5
9.  Kĩ năng bổ trợ
10.  Giáo dục thể chất
11.  Giáo dục quốc phòng-an ninh

II Khối kiến thức theo lĩnh vực
II.1 Các học phần bắt buộc

12. MNS1053 Các phương pháp nghiên cứu
khoa học

3 3 3 3 3 3 3 3 3

13. HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 5 4 3 3 3 3 3
14. HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 4 4 3 3 3 3 3
15. PHI1054 Logic học đại cương 3 3 3 3 3 3 3
16. PSY1051 Tâm lý học đại cương 3 3 3
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TT Mã học
phần

Tên học phần Chuẩn đầu ra

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách
nhiệm

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 1
2

13 14 1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

17. SOC1051 Xã hội học đại cương 3 3 3 3 3 3
II.2 Các học phần tự chọn

18. INE1014 Kinh tế học đại cương 3 3 3 3 3 3 3
19. EVS1001 Môi trường và phát triển 3 3 3
20. MAT1078 Thống kê cho khoa học xã hội 3 3 3 3 3 3
21. LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 3 3 3 3 3
22. LIB1050 Nhập môn Năng lực thông tin 3 3 3 3 3
23. LIT1053 Viết học thuật 3 3 4 3 3 3 3 3

24. LIT1054 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý
tưởng

3 3 3 3 3 3 3 3

25. ITS1051 Hội nhập Quốc tế và phát triển 3 3 3 3 3 3 3

26. POL1053 Hệ thống chính trị Việt Nam 3 3 3 3 3
III Khối kiến thức theo khối ngành

III.1 Các học phần bắt buộc
27. FLF3301 Tiếng Hàn cơ sở 1 3 3 5 4 1 2 5
28. FLF3302 Tiếng Hàn cơ sở 2 3 3 5 4 1 2 5
29. MNS1054 Khởi nghiệp 4 3 3 3 3 3 3 3
30. KOS4001 Niên luận 3 4 2 3 5 4 4 3
III.2 Các học phần tự chọn

31. ORS1101 Lịch sử phương Đông 3 3 3 3 3 3 3

32. ORS1106 Tiếng Việt và các ngôn ngữ
phương Đông

3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

33. ORS2005 Văn hóa, văn minh phương
Đông

3 3 3 3 3
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TT Mã học
phần

Tên học phần Chuẩn đầu ra

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách
nhiệm

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 1
2

13 14 1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

34. ORS1152 Kinh tế Đông Bắc Á 3 4 3 3 3 3 3
35. ORS1156 Chính trị khu vực Đông Bắc Á 3 4 3 3 3 3
36. ARO1151 Nhập môn quản trị văn phòng 3 3 3 3 3 3 3
37. TOU1150 Văn hóa du lịch 3 4 3 3 3 3 3 3 3
38. PSY2031 Tâm lý học quản lý 3 5 3 3 3 3 3
39. MNS1101 Văn hoá tổ chức 3 4 3 3 3 3 3 3
40. PSY2023 Tâm lí học xã hội 3 3 3 3 3 3 3 3
41. LIT1100 Nghệ thuật học đại cương 3 4 3 3 3 3 3 3 3

IV Khối kiến thức theo nhóm ngành
IV.1 Các học phần bắt buộc

42. ITS1104 Khu vực học đại cương 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

43. KOS1102 Nhập môn nghiên cứu Hàn
Quốc

3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

44. KOS2001 Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại 3 5 3 3 4 4 4 5
IV.2 Các học phần tự chọn

IV.2.1 Kiến thức chuyên sâu của ngành

45. KOS2004 Tiếng Hàn chuyên ngành (Lịch
sử)

3 3 3 4 5 5

46. KOS2005 Tiếng Hàn chuyên ngành
(Thương mại)

4 4 4 4 4 4 5 4

47. KOS2006 Tiếng Hàn chuyên ngành (Văn
hóa)

4 4 4 4 4 4 4 4

48. KOS2007 Tiếng Hàn chuyên ngành (Chính
trị -Xã hội)

3 5 2 3 4 2

49. KOS2008 Tiếng Hàn chuyên ngành (Du 3 3 4 4 2 5
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TT Mã học
phần

Tên học phần Chuẩn đầu ra

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách
nhiệm

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 1
2

13 14 1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

lịch)

50. KOS2009 Tiếng Hàn chuyên ngành (Báo
chí truyền thông)

3 5 2 3 4 2

IV.2.2 Kiến thức liên ngành

51. ARO3088 Nghiệp vụ thư ký, trợ lý lãnh
đạo

3 4 3 3 3 3 3

52. ITS3018 Kinh doanh quốc tế 3 3 3 3 3 3 3 3
53. MNS3038 Kỹ năng quản lý 3 4 3 3 3 3 3 3
54. TOU3017 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 3 4 3 3 3 3 3 3 3

V Khối kiến thức ngành
V.1  Các học phần bắt buộc

55. KOS3021 Địa lý Hàn Quốc 4 5 3 3 3 5 4 3 5
56. KOS3022 Xã hội Hàn Quốc 3 4 4 4 4 4 3 4
57. KOS3002 Văn hóa Hàn Quốc 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
58. KOS3003 Lịch sử Hàn Quốc 4 3 3 3 3 3 3 3 3
59. KOS2002 Tiếng Hàn nâng cao 1 3 4 3 3 3 3 3 3
60. KOS2003 Tiếng Hàn nâng cao 2 3 4 3 3 3 3 3 3
61. KOS3004 Tiếng Hàn nâng cao 3 4 4 4 4 4 4 4 4
62. KOS3019 Đối dịch Hàn - Việt (Biên dịch) 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5
63. KOS3020 Đối dịch Hàn - Việt (Phiên dịch) 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5

64. KOS3006 Kỹ năng thảo luận và thuyết
trình tiếng Hàn

3 3 3 3 3 3 3 3

65. KOS3023 Giao tiếp liên văn hóa Hàn-Việt 4 2 3 4 1 5

V.2  Các học phần tự chọn
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TT Mã học
phần

Tên học phần Chuẩn đầu ra

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách
nhiệm

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 1
2

13 14 1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

66. KOS3008 Nghệ thuật Hàn Quốc 5 5 3 3 4 2 4 3 5
67. KOS3009 Quan hệ liên Triều 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3

68. KOS3010 Đọc hiểu tác phẩm văn học Hàn
Quốc

3 5 4 4 4 4 3 4

69. KOS3011 Di sản văn hóa Hàn Quốc 3 4 4 4 4 4 4

70. KOS3012 Văn hoá doanh nghiệp Hàn
Quốc

4 4 4 4 4 5 4

71. KOS3013 Hán - Hàn cơ sở 3 3 5 2 4 5 3
72. KOS3014 Tư tưởng và tôn giáo Hàn Quốc 4 4 2 2 4 4 4 3
73. KOS3015 Thể chế chính trị Hàn Quốc 4 4 2 2 4 4 4 3
74. KOS3024 Kinh tế Hàn Quốc 4 4 4 4 4 5 4
75. KOS3025 Quan hệ quốc tế Hàn Quốc 4 3 4 4 3 3 3 3 3
76. KOS3018 Lịch sử văn học Hàn Quốc 3 5 4 4 4 4 3 4

 Thực tập, khóa luận tốt nghiệp/các học phần
thay thế khóa luận tốt nghiệp

77. KOS4003 Thực tập tốt nghiệp 5 5 5 2 2 2 4 3 5
78. KOS4050 Khóa luận tốt nghiệp 3 4 2 3 3 4 5 1 5 5

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
79. KOS4051 Ứng dụng tiếng Hàn tổng hợp 3 2 3 5 3 2
80. KOS4052 Hàn Quốc đương đại 1 2 3 4 5 4 5 5 2
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B. Chuẩn đầu ra
1. Chuẩn đầu ra về kiến thức
1.1. Kiến thức chung

PLO 01. Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật trong các hoạt
động nghiệp vụ, nghiên cứu và thực tiễn; Sử dụng kiến thức về công nghệ thông tin
đáp ứng yêu cầu công việc.
1.2. Kiến thức theo lĩnh vực

PLO 02. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân
văn vào trong học tập và nghiên cứu, cũng như ứng dụng các kiến thức khoa học tự
nhiên để phân tích, đánh giá các tư liệu khoa học xã hội, thích ứng với thời đại
công nghiệp 4.0.
1.3. Kiến thức của khối ngành

PLO 03. Sử dụng được kiến thức cơ bản của Đông phương học, kết nối
được với các kiến thức liên ngành của khoa học xã hội và nhân văn, nhận diện
được các vấn đề về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử.... của khu
vực phương Đông, các quốc gia Đông Bắc Á - bao gồm cả Việt Nam và Hàn Quốc
trong bối cảnh chung của thế giới.
1.4. Kiến thức của nhóm ngành

PLO 04. Tổng hợp được các kiến thức cơ bản về khu vực học, Hàn Quốc
học, vận dụng được hiểu biết chuyên sâu về ngôn ngữ của Hàn Quốc làm nền tảng
để học tập và nghiên cứu mở rộng ra các lĩnh vực học thuật về Hàn Quốc; Phát
triển tư duy sáng tạo mang tính hướng nghiệp ở các lĩnh vực chuyên môn khác
nhau.
1.5. Kiến thức ngành

PLO 05. Tổng hợp được các kiến thức cơ bản, tổng quan chung mang tính
đa ngành và liên ngành về Hàn Quốc như địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị,
quan hệ quốc tế… trong lịch sử và hiện tại, đối chiếu với trường hợp của Việt
Nam, của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Đánh giá được các vấn đề
liên quan đến Hàn Quốc, xây dựng, quản lý và điều hành được công việc trong
hoạt động chuyên môn bằng tiếng Hàn.
2. Chuẩn đầu ra về kĩ năng
2.1. Kĩ năng chuyên môn

PLO 06. Các kĩ năng nghề nghiệp
Định hướng công việc, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ

nghiệp vụ chuyên môn về Hàn Quốc học. Tự đánh giá và rèn luyện để có năng lực
sáng tạo, phát triển nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực, nâng cao chất lượng, hiệu
quả công việc.

PLO 07. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
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Phát hiện và khái quát hóa vấn đề từ thực tiễn; biết cách tổng hợp và phân
tích dữ liệu, tổng hợp ý kiến của tập thể, hệ thống hoá, đưa ra đánh giá, bình luận,
kết luận, giải pháp dựa vào vốn kiến thức nền rộng kết hợp chặt chẽ với những cơ
sở lý luận thuộc lĩnh vực chuyên môn.

PLO 08. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khu vực học, những thành tựu

mới về khoa học công nghệ trong nghiên cứu Hàn Quốc; Khai thác các nguồn tư
liệu bằng tiếng Hàn chuyên ngành để phục vụ cho công việc; Xác định được vấn
đề, xây dựng được giả thuyết và thực hiện triển khai nghiên cứu.

PLO 09. Khả năng thích nghi với bối cảnh xã hội, tổ chức
Hoạt động trong lĩnh vực đa ngành và liên ngành về Hàn Quốc, nhận biết

được những chuyển biến của xã hội, thích ứng nhanh với sự thay đổi của kinh tế,
xã hội trong nước và quốc tế. Thích nghi và hòa nhập nhanh chóng với các bối
cảnh, môi trường công tác.

PLO 10. Năng lực vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn
Vận dụng linh hoạt, phù hợp các khối kiến thức và kĩ năng đã học vào thực

tiễn giải quyết công việc; Từ các vấn đề của Hàn Quốc trong quan hệ với khu vực
và thế giới, có khả năng liên hệ và rút ra kinh nghiệm liên quan đến Việt Nam.

PLO 11. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề
nghiệp

Phát triển bản thân phù hợp với các môi trường nghề nghiệp. Đưa ra những
sáng kiến khởi nghiệp, dẫn dắt và tạo cơ hội học tập, nghiên cứu và việc làm cho
xã hội với những nội dung có liên quan đến Hàn Quốc, hợp tác với Hàn Quốc;
Nghiên cứu và đề xuất các khuyến nghị để tăng cường hiểu biết, thúc đẩy quan hệ
hữu nghị, ngoại giao, kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
2.2. Kĩ năng bổ trợ

PLO 12. Kĩ năng cá nhân
Thích ứng nhanh với các bối cảnh, môi trường sống và làm việc khác nhau;

Có kĩ năng hội nhập và học tập, học hỏi suốt đời; Sắp xếp kế hoạch công việc khoa
học và hợp lý, hoàn thành được công việc dưới áp lực về tâm lý, áp lực thời gian.

PLO 13. Kĩ năng quản lý và lãnh đạo
Sắp xếp và quản lý công việc, lý giải và phân biệt thông tin; Có khả năng

lãnh đạo, lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; Biết cách xây dựng và
điều hòa các mối quan hệ trong tổ chức để tạo khối đoàn kết cùng phát triển.

PLO 14. Kĩ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ
Sắp xếp được ý tưởng, có chiến lược, nội dung giao tiếp phù hợp, phục vụ

hiệu quả công việc; Sử dụng được tiếng Hàn trình độ B1, tương đương trình độ bậc
3 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) theo quy định của Bộ
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Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Quốc gia Hà Nội, tương đương với trình độ
TOPIK cấp 3 (theo Khung năng lực tiếng Hàn của Hàn Quốc). Ngoài ra, tích lũy
và sử dụng được các kiến thức, kĩ năng ngôn ngữ Hàn nâng cao, tiếng Hàn chuyên
ngành để phục vụ chuyên môn, phát triển học tập, nghiên cứu và công tác nghiệp
vụ sau này.
3. Mức tự chủ và trách nhiệm

PLO 15. Có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến Hàn Quốc,
có khả năng làm việc độc lập, tự chủ trong các môi trường và điều kiện làm việc
khác nhau; Có ý thức lập kế hoạch, điều phối, quản lý được các nguồn lực, đánh
giá và cải thiện hiệu quả công việc; Chủ động đề xuất ý kiến, sáng kiến, giải pháp
để phát triển công việc, phục vụ cho bản thân và xã hội, đóng góp để phát triển mối
quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc;

PLO 16. Có khả năng lựa chọn nhóm phù hợp với bản thân, công việc và
mục đích hướng tới. Biết phát triển nhóm, lãnh đạo nhóm: xây dựng, liên kết, vận
hành và đánh giá kết quả công việc, giám sát những thành viên khác trong nhóm
thực hiện nhiệm vụ xác định.

PLO 17. Đạo đức cá nhân
Có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; Sẵn sàng đương đầu với khó khăn;

Kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo; Cảm thông, chia sẻ với đồng
nghiệp; Chính trực, trung thực, tự tin, linh hoạt, phản biện, sáng tạo.

PLO 18. Đạo đức nghề nghiệp
Có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức, tác phong nghiệp vụ chuyên nghiệp,

luôn trung thực, khách quan, bảo vệ được quan điểm cá nhân và sẵn sàng chịu
trách nhiệm trong công việc. Hiểu và ứng xử công bằng, đúng mực, phù hợp với
văn hóa, phong tục của Hàn Quốc và Việt Nam.

PLO 19. Đạo đức xã hội
Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Nhà nước; Giữ gìn và

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Tôn trọng và có tinh thần học hỏi đối với văn
hóa Hàn Quốc và các nền văn hóa khác; Có ý thức chống lại những biểu hiện tiêu
cực, đấu tranh cho công bằng, dân chủ, văn minh của xã hội.
4. Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Chương trình đào tạo Hàn Quốc học đảm bảo cung cấp kiến thức, kĩ năng
để sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Hàn Quốc học có thể làm việc ở các vị trí
công việc khác nhau như: tổ chức quản lý, nghiên cứu viên, giảng viên, chuyên
viên hay biên - phiên dịch viên, thư ký, trợ lý của các cơ quan chính phủ, viện,
trung tâm nghiên cứu, tổ chức về văn hoá, giáo dục, ngoại giao, đầu tư, thương
mại, các trường đại học, cơ sở giảng dạy tiếng Hàn, tiếng Việt (sau khi hoàn thành
bổ sung khóa đào tạo nghiệp vụ về sư phạm), công ty, doanh nghiệp của Việt Nam,
Hàn Quốc và các tổ chức quốc tế khác.
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5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Có khả năng tự học tập về các vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến các

công tác nghiên cứu và giảng dạy, công việc dịch thuật, các công việc văn phòng;
- Cử nhân ngành Hàn Quốc học có cơ hội học lên bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến

sĩ) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy liên quan đến Hàn
Quốc tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước. Trong nước như: Châu Á
học, Quốc tế học, Ngôn ngữ Hàn Quốc; Ngoài nước như: đăng ký du học cao học
theo diện tự túc hoặc học bổng tại các trường đại học tổng hợp của Hàn Quốc,
đăng ký tham gia các chương trình học bổng của Chính phủ Hàn Quốc, các Quỹ
Hàn Quốc...
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PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (chưa tính Giáo dục
thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Kĩ năng bổ trợ):

132 tín chỉ

Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục
quốc phòng - an ninh, Kĩ năng bổ trợ):

21 tín chỉ

- Khối kiến thức theo lĩnh vực: 24 tín chỉ

+ Bắt buộc 18 tín chỉ

+ Tự chọn 6/18 tín chỉ

- Khối kiến thức theo khối ngành: 20 tín chỉ

+ Bắt buộc 11 tín chỉ

+ Tự chọn 9/33 tín chỉ

- Khối kiến thức theo nhóm ngành: 14 tín chỉ

+ Bắt buộc 8 tín chỉ

+ Tự chọn kiến thức chuyên sâu của ngành 6/18 tín chỉ

+ Tự chọn kiến thức liên ngành 6/12 tín chỉ

- Khối kiến thức ngành: 53 tín chỉ

+ Bắt buộc 33 tín chỉ

+ Tự chọn 12/22 tín chỉ

+ Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận
tốt nghiệp

8 tín chỉ
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2. Khung chương trình đào tạo

STT Mã học
phần

Học phần
Số
tín
chỉ

Số giờ học tập Mã số
học phần

tiên
quyết

Lí
thuyết

1

Thực
hành

2

Tự
học

3

I

Khối kiến thức chung
(chưa tính Giáo dục thể chất,
Giáo dục quốc phòng - an
ninh, Kĩ năng bổ trợ)

21

1. PHI1006 Triết học Mác - Lê nin 3 42 6 102Marxist-Leninist Philosophy

2. PEC100
8

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2 20 20 60 PHI1006Political economy of Marx -

Lenin

3. PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 28 4 68 PHI1006Scientific socialism

4. POL100
1

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 28 4 68Ho Chi Minh Ideology

5. HIS1001

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam 2 28 4 68History of Vietnamese
Communist Party

6. THL105
7

Nhà nước và Pháp luật đại
cương
General State and Law

2 20 20 60 PHI1006

7. INT122
6

Tin học cơ sở 3 30 30 90Basic Informatics

8. FLF170
7

Tiếng Hàn B1 5 0 150 100Korean B1

9. Kĩ năng bổ trợ
Soft Skills 3

10. Giáo dục thể chất 4Physical Education

11. Giáo dục quốc phòng-an ninh 8National Defence Education
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 24

II.1 Các học phần bắt buộc 18

12. MNS10
53

Các phương pháp nghiên cứu
khoa học 3 42 6 102
Scientific Research Methods
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STT Mã học
phần

Học phần
Số
tín
chỉ

Số giờ học tập Mã số
học phần

tiên
quyết

Lí
thuyết

1

Thực
hành

2

Tự
học

3

13. HIS1056
Cơ sở văn hóa Việt Nam

3 42 6 102Introduction to Vietnamese
Culture

14. HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 42 6 102History of Worlds Civilizations

15. PHI1054 Logic học đại cương
General Logics 3 42 6 102

16. PSY105
1

Tâm lý học đại cương 3 42 6 102General Psychology

17. SOC105
1

Xã hội học đại cương 3 42 6 102General Sociology
II.2 Các học phần tự chọn 6/18

18. INE101
4

Kinh tế học đại cương 2 26 8 66General Economics

19. EVS100
1

Môi trường và phát triển 2 28 4 68Environment and Development

20. MAT107
8

Thống kê cho khoa học xã hội 2 26 8 66Statistics for Social Sciences

21. LIN105
0

Thực hành văn bản tiếng Việt 2 20 20 60Practicing on Vietnamese Texts

22. LIB1050
Nhập môn Năng lực thông tin
Introduction to Information
Literacy

2 28 4 68

23. LIT1053 Viết học thuật
Academic Writing 2 30 0 70

24. LIT1054

Tư duy sáng tạo và thiết kế ý
tưởng
Creative thinking and design
thinking

2 24 12 64

25. ITS1051
Hội nhập Quốc tế và phát triển
International Integration and
Development

2 28 4 68

26. POL105
3

Hệ thống chính trị Việt Nam
Vietnam’s Political System 2 28 4 68

III Khối kiến thức theo khối
ngành 20

III.1 Các học phần bắt buộc 11
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STT Mã học
phần

Học phần
Số
tín
chỉ

Số giờ học tập Mã số
học phần

tiên
quyết

Lí
thuyết

1

Thực
hành

2

Tự
học

3

27. FLF330
1

Tiếng Hàn cơ sở 1 3 0 90 60General Korean 1

28. FLF330
2

Tiếng Hàn cơ sở 2 3 0 90 60 FLF3301General Korean 2

29. MNS10
54

Khởi nghiệp
3 42 6 102

Start-up

30. KOS400
1

Niên luận 2 0 0 100Annual Essay
III.2 Các học phần tự chọn 9/33

31. ORS110
1

Lịch sử phương Đông 3 45 0 105History of the Orient

32. ORS110
6

Tiếng Việt và các ngôn ngữ
phương Đông 3 45 0 105Vietnamese and Oriental
languages

33. ORS200
5

Văn hóa, văn minh phương
Đông 3 45 0 105
Oriental Civilization Culture

34. ORS115
2

Kinh tế Đông Bắc Á 3 45 0 105Economics of Northeast Asia

35. ORS115
6

Chính trị khu vực Đông Bắc Á 3 45 0 105Politics of Northeast Asia

36. ARO115
1

Nhập môn quản trị văn phòng
Introduction to office
administration

3 42 6 102

37. TOU115
0

Văn hóa du lịch
Culture in Tourism 3 39 12 99

38. PSY203
1

Tâm lý học quản lý
Management Psychology 3 39 12 99 PSY1051

39. MNS110
1

Văn hoá tổ chức
Organizational culture 3 42 6 102

40. PSY202
3

Tâm lí học xã hội
Social Psychology 3 39 12 99 PSY1051

41. LIT1100 Nghệ thuật học đại cương
Introduction to Art Studies 3 45 0 105

IV Khối kiến thức theo nhóm
ngành 14
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STT Mã học
phần

Học phần
Số
tín
chỉ

Số giờ học tập Mã số
học phần

tiên
quyết

Lí
thuyết

1

Thực
hành

2

Tự
học

3

IV.1 Các học phần bắt buộc 8

42. ITS1104 Khu vực học đại cương 3 42 6 102General Area Studies

43. KOS110
2

Nhập môn Nghiên cứu Hàn
Quốc 3 30 30 90
Introduction to Korean Studies

44. KOS200
1

Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại
2 20 20 60 FLF3302The theory of Contemperary

Korean Linguistics
IV.2 Các học phần tự chọn 6
IV.2.

1
Định hướng kiến thức chuyên
sâu của ngành 6/18

45. KOS200
4

Tiếng Hàn chuyên ngành (Lịch
sử) 3 0 90 60
Korean for History

46. KOS200
5

Tiếng Hàn chuyên ngành
(Thương mại) 3 0 90 60
Korean for Business

47. KOS200
6

Tiếng Hàn chuyên ngành (Văn
hóa) 3 0 90 60
Korean for Culture

48. KOS200
7

Tiếng Hàn chuyên ngành
(Chính trị - Xã hội) 3 0 90 60
Korean for Politics - Society

49. KOS200
8

Tiếng Hàn chuyên ngành (Du
lịch) 3 0 90 60
Korean for Tourism

50. KOS200
9

Tiếng Hàn chuyên ngành (Báo
chí truyền thông) 3 0 90 60
Korean for Media

IV.2.
2

Định hướng kiến thức liên
ngành 6/12

51. ARO308
8

Nghiệp vụ thư ký, trợ lý lãnh
đạo
Majors of Secretary and
Assistant

3 42 6 102 ARO1151

52. ITS3018 Kinh doanh quốc tế
International Business 3 42 6 102
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STT Mã học
phần

Học phần
Số
tín
chỉ

Số giờ học tập Mã số
học phần

tiên
quyết

Lí
thuyết

1

Thực
hành

2

Tự
học

3

53. MNS30
38

Kỹ năng quản lý
Management Skills 3 42 6 102

54. TOU301
7

Giao tiếp và lễ tân ngoại giao
Communication skills and
diplomatic protocols

3 33 24 93

V Khối kiến thức ngành 53
V.1 Các học phần bắt buộc 33

55. KOS302
1

Địa lý Hàn Quốc 2 20 20 60 FLF3302Geography of Korea

56. KOS302
2

Xã hội Hàn Quốc 2 20 20 60Korean Society

57. KOS300
2

Văn hóa Hàn Quốc 3 30 30 90Culture of Korea

58. KOS300
3

Lịch sử Hàn Quốc 3 30 30 90Korean History

59. KOS200
2

Tiếng Hàn nâng cao 1 4 0 120 80Advanced Korean 1

60. KOS200
3

Tiếng Hàn nâng cao 2 4 0 120 80Advanced Korean 2

61. KOS300
4

Tiếng Hàn nâng cao 3 4 0 120 80Advanced Korean 3

62. KOS301
9

Đối dịch Hàn - Việt (Biên dịch)
3 15 60 75Korean - Vietnamese

translation

63. KOS302
0

Đối dịch Hàn - Việt (Phiên
dịch) 3 15 60 75Korean - Vietnamese
interpretation

64. KOS300
6

Kỹ năng thảo luận và thuyết
trình tiếng Hàn 3 0 90 60Discussions and presentation
Skills in Korean

65. KOS302
3

Giao tiếp liên văn hóa Hàn -
Việt 2 20 20 60Korean-Vietnamese
intercultural communication

V.2 Các học phần tự chọn 12/22
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STT Mã học
phần

Học phần
Số
tín
chỉ

Số giờ học tập Mã số
học phần

tiên
quyết

Lí
thuyết

1

Thực
hành

2

Tự
học

3

66. KOS300
8

Nghệ thuật Hàn Quốc 2 20 20 60The Art of Korea

67. KOS300
9

Quan hệ liên Triều 2 20 20 60Inter - Korean relations

68. KOS301
0

Đọc hiểu tác phẩm văn học
Hàn Quốc 2 20 20 60
Reading literary works

69. KOS301
1

Di sản văn hóa Hàn Quốc 2 20 20 60Korean cultural heritage

70. KOS301
2

Văn hoá doanh nghiệp Hàn
Quốc 2 20 20 60
Korean Business Culture

71. KOS301
3

Hán - Hàn cơ sở 2 20 20 60 FLF3302General Sino - Korean

72. KOS301
4

Tư tưởng và tôn giáo Hàn
Quốc 2 20 20 60
Korean ideology and religion

73. KOS301
5

Thể chế chính trị Hàn Quốc 2 20 20 60Korean Politics

74. KOS302
4

Kinh tế Hàn Quốc 2 20 20 60Korean Economy

75. KOS302
5

Quan hệ quốc tế của Hàn Quốc
2 20 20 60International Relations of

Korea

76. KOS301
8

Lịch sử văn học Hàn Quốc
2 20 20 60A brief history of Korean

Literature

V.3
Thực tập, Khóa luận tốt
nghiệp/các học phần thay thế
khóa luận tốt nghiệp

8

77. KOS400
3

Thực tập tốt nghiệp 3 0 0 150Internship

78. KOS405
0

Khóa luận tốt nghiệp 5 0 0 250Graduation Thesis
Các học phần thay thế khoá
luận tốt nghiệp 5
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STT Mã học
phần

Học phần
Số
tín
chỉ

Số giờ học tập Mã số
học phần

tiên
quyết

Lí
thuyết

1

Thực
hành

2

Tự
học

3

79. KOS405
1

Ứng dụng tiếng Hàn tổng hợp 3 0 90 60Comprehensive Korean

80. KOS405
2

Hàn Quốc đương đại 2 20 20 60Contemporary Korea
Tổng cộng 132

Ghi chú: Một tín chỉ được tính tương đương 50 giờ học tập định mức của
người học, bao gồm cả thời gian dự giờ giảng, giờ học có hướng dẫn, tự học,
nghiên cứu, trải nghiệm và dự kiểm tra, đánh giá; đối với hoạt động dạy trên lớp,
một tín chỉ yêu cầu thực hiện tối thiểu 15 giờ giảng hoặc 30 giờ thực hành, thí
nghiệm, thảo luận trong đó một giờ trên lớp được tính bằng 50 phút.

(1): Lí thuyết.

(2): Thực hành, thí nghiệm, thảo luận.

(3): Thực tập, nghiên cứu, tự học có kiểm tra đánh giá.
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3. Danh mục tài liệu tham khảo

STT
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Danhmục tài liệu tham khảo
(Tài liệu bắt buộc; Tài liệu tham khảo thêm)

1. PHI1006 Triết học Mác - Lê nin 3

Tài liệu bắt buộc:
1) Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình triết học Mác - Lênin (dùng cho bậc đại học hệ không
chuyên lý luận chính trị), Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021. Nơi có tài liệu:
Trung tâm Thư viện và Tri thức số ĐHQGHN, phòng Tư liệu Khoa Triết học, Trường Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
2) Bộ môn Triết học Mác - Lênin, ĐHKHXH&NV biên soạn, Bài tập Triết học Mác - Lênin
(chỉnh lý và bổ sung hàng năm), Phòng Tư liệu, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV.
Tài liệu tham khảo:
3) Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác -
Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà
Nội, 2014, phòng Tư liệu, Khoa Triết học, ĐHKHXH&NV.
4) Nguyễn Phú Trọng, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường
đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021, phòng Tư liệu
Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV.
5) Hồ Sĩ Quý, Con người và phát triển con người, Nxb Sự thật, 2007, phòng Tư liệu Khoa
Triết học, Trường ĐHKHXH&NV.
6) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, tập 2,
Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, phòng Tư liệu Khoa Triết học, Trường
ĐHKHXH&NV.

2. PEC1008 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (dành cho bậc đại học -
không chuyên lý luận chính trị), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.
2. Phạm Văn Dũng, Trần Đức Hiệp (đồng chủ biên), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin,
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.
Học liệu tham khảo:
3. Đảng CSVN (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc
gia, Hà Nội.
4. Hội đồng lý luận trung ương (2014), Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế
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STT
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Danhmục tài liệu tham khảo
(Tài liệu bắt buộc; Tài liệu tham khảo thêm)

thị trường ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra, NXB Chính trị quốc gia,
Hà Nội.
5. Robert B. Ekelund và F.Hebert (2003), Lịch sử các học thuyết kinh tế, bản tiếng Việt, NXB
Thống kê, Hà Nội.
6. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (dành cho bậc
đại học – chuyên lý luận chính trị), NXB Giáo dục, Hà Nội.
7. Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo
trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.
8. Đảng CSVN (2017), Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 về “Hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

3. PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

Học liệu bắt buộc:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia Sự
thật, 2021.
2. Tiêu Thị Mỹ Hồng, Hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Biên soạn theo
chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2021.
Học liệu tham khảo:
3. C.Mác và Ph. Ăngghen, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C.Mác và Ph. Ăngghen toàn
tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1995. Nơi có tài liệu: Trung tâm Thư viện và Tri thức số
ĐHQGHN, phòng tư liệu Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
4. C.Mác, “Phê phán Cương lĩnh Gô-ta”, C.Mác và Ph. Ăngghen, toàn tập, tập 19, Nxb
Chính trị Quốc gia, H.2002. Nơi có tài liệu: Trung tâm Thư viện và Tri thức số ĐHQGHN,
phòng tư liệu Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2011. Nơi có
tài liệu: Trung tâm Thư viện và Tri thức số ĐHQGHN, phòng tư liệu Khoa Triết học, Trường
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
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Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Danhmục tài liệu tham khảo
(Tài liệu bắt buộc; Tài liệu tham khảo thêm)

6. Đảng Cộng sản Việt Nam,Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 2 tập, Nxb
Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2021. Nơi có tài liệu: Trung tâm Thư viện và Tri thức số
ĐHQGHN, phòng tư liệu Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

4. POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Học liệu bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, H., 2022
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb. CTQG, H., 2002.
3. Võ Nguyên Giáp: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb.CTQG,
H., 2003.
4. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn các giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, H. 2003.
Học liệu tham khảo
5. Lại Quốc Khánh: Biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,
Nxb CTQG, 2009.
6. Phạm Quốc Thành: Tư tưởng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh những năm 20 của thế
kỷ XX, Nxb CTQG, 2007.
7. Vũ Viết Mỹ: “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Nxb CTQG, 2002.
8. Lê Mậu Hãn: “Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí
Minh”, Nxb CTQG, 2001.
9. Hoàng Chí Bảo: “Tim hiểu phương pháp Hồ Chí Minh”, Nxb CTQG, 2002.
10. Vũ Dương Ninh: “Về con đường giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh”, Nxb CTQG,
1996.
11. Mạch Quang Thắng: “Hồ Chí Minh nhà cách mạng sáng tạo”, Nxb CTQG, 2009.
12. Nguyễn Bá Linh: “Mối quan hệ biện chứng giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong
tư tưởng Hồ Chí Minh”, Nxb CTQG, 2009.
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13. Ho Chi Minh’s Heritage in Vietnam and Abroad, Moscow University Press, 2020.

5. HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2

- Học liệu bắt buộc :
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Ngọc Hà,…): Giáo
trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2021.
- Học liệu tham khảo:
1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các môn khoa học Mác- Lênin,
Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tái bản có sửa chữa, bổ
sung), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2018.
2. Lê Mậu Hãn, Các cương lĩnh cách mạng của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
3. Ngô Đăng Tri, Tiến trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2021), Nxb Thông tin
và Truyền thông, Hà Nội, 2021.
4. Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam, Tập 1, Quyển 1 (1930-1945), NXb Chính trị Quốc gia Sự Thật, Hà Nội, 2018.
5. Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam, Tập 1, Quyển 2 (1945-1954), NXb Chính trị Quốc gia Sự Thật, Hà Nội, 2018.

6. THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2

- Học liệu bắt buộc:
1. Đào Trí Úc, Hoàng Thị Kim Quế (đồng chủ biên), Giáo trình đại cương về nhà nước và
pháp luật, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2018.
Học liệu tham khảo:
2. Montesquieu, Tinh thần pháp luật (Bản dịch), Nhà xuất bản Giáo Dục, 1996.
3. Hoàng Thị Kim Quế, Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật, Nhà xuất bản Đại
học Quốc gia Hà nội, 2015.
4. Nguyễn Văn Quân, Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hoá, Nhà xuất bản Tư
pháp, Hà nội, 2023.
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5. Đào Trí Úc, Mối liên hệ giữa nhà nước và pháp luật trong thời đại ngày nay và sự nhìn
nhận mới về hệ thống pháp luật, Nhà nước và pháp luật, Số 5/2021, tr.3-14.
6. Nguyễn Minh Tuấn, Sự thay đổi chức năng nhà nước và tác động của nó đối với quản trị
nhà nước ở Việt Nam hiện nay, in trong sách: Các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị
nhà nước và phòng, chống tham nhũng, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019, tr. 125-144.
7. Nguyễn Hoàng Anh, Cải cách hành chính theo mô hình quản trị công mới ở một số quốc
gia châu Á, Tổ chức Nhà nước, Số 5/2022, tr.75-79.
8. Nguyễn Văn Cương; Nguyễn Văn Hiển, Pháp luật và bản chất của pháp luật, Thông tin
Khoa học Pháp lý, Số 1/2014, tr.4-19.
9. Bùi Xuân Phái, Yêu cầu của việc thống nhất nhận thức về nguồn pháp luật, Nhà nước và
Pháp luật, Số 5/2022, tr.3-14.

7. INT1226 Tin học cơ sở 3

Học liệu bắt buộc
- Bộ tài liệu bài giảng: Tin học cơ sở do Khoa Thông tin - Thư viện biên soạn
Học liệu tham khảo
- Được bổ sung theo từng kỳ, tuỳ thuộc vào sự phát triển của công nghệ.

8. FLF1707 Tiếng Hàn B1 5

- Tài liệu bắt buộc:

1) KF - KB,베트남인을위한종합한국어3권. 2013 (KF-KB.Tiếng Hàn tổng hợp dành cho
người Việt Nam 3, 2013);

2) Tài liệu do giảng viên chuẩn bị.
- Tài liệu tham khảo thêm:

3)국립국어원,외국인을위한한국어문법 1-2,커뮤니케이션북스, 2005 (Ngữ pháp tiếng
Hàn dành cho người nước ngoài, 2005);

4)성균관어학원,배우기쉬운한국어 (3권),성균관대학교출판부. 2008 (Trung tâm ngôn
ngữ đại học Sung Kyun kwan, Tiếng Hàn dễ học, - quyển 3, NXB Đại học Sung Kyun kwan).

9.  Kĩ năng bổ trợ 3

10.  Giáo dục thể chất 4
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11.  Giáo dục quốc phòng-an ninh 8

12. MNS1053 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3

- Học liệu bắt buộc
1. Vũ Cao Đàm, Đào Thanh Trường, Các phương pháp nghiên cứu khoa học, Tập bài giảng
điện tử, 2020, Phòng tư liệu Khoa Khoa học quản lý.
2. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục, 2015, Phòng Tư
liệu, Viện Chính sách và Quản lý
3. Vũ Cao Đàm, Đào Thanh Trường, Sổ tay hướng dẫn nghiên cứu khoa học dành cho các
trường Cao đẳng, Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2013.
4. Ranjit Kumar, Research Methodology - A step by step guide for beginners (fourth edition),
SAGE Publications, 2014.
- Học liệu tự chọn
5. Vũ Cao Đàm, Đánh giá nghiên cứu khoa học, NXB KH&KT, 2011, Phòng Tư liệu, Khoa
Khoa học quản lý
6. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu Xã hội học, NXB
ĐHQGHN, 2016.
7. Creswell John W., Creswell J. David, 2018, Research design: Qualitative, quantitative, and
mixed methods approaches, SAGE Publications, ISBN: 1-5063-8671
8. Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, 2014, Qualitative Data Analysis: A Methods
Sourcebook, 3rd edition, SAGE Publications, ISBN 978-1-4522-5787-7
9. Daniel Muijs, 2004, Doing quantitative research in education with SPSS, SAGE
Publications,
10. W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative
Approaches, Pearson Education Limited, 2017.

13. HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
Học liệu bắt buộc:
1. Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương, Nxb. Văn hoá Thông tin, Hà Nội.
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2. Trần Quốc Vượng (Cb), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB. Giáo dục, Hà Nội, 1998.
Học liệu tham khảo:
1. Phan Đại Doãn, Làng Việt Nam đa nguyên và chặt, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà
Nội, 2006.
2. Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống - Một góc nhìn, Nxb. Văn hóa Thông
tin, Hà Nội, 2011.
3. Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB. Văn học, 2002.
4. Ngô Đức Thịnh (CB), Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam, Nxb. Khoa học xã
hội, Hà Nội, 1993.
5. Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nxb. Văn hóa Thông tin, Tạp
chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 2000

14. HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3

Học liệu bắt buộc:
1. Vũ Dương Ninh (chủ biên) (2002), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Văn Ánh (2005), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.
Học liệu tham khảo:
1. Lương Ninh (cb), Lịch sử thế giới cổ đại, Nxb. GD, 2003.
2. Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Văn Ánh, Lịch sử Thế giới trung đại, Nxb. GD, 2003.
3. Vũ Dương Ninh (cb), Lịch sử Thế giới cận đại, Nxb. GD, 2003.
4. Nguyễn Anh Thái (cb, Lịch sử Thế giới hiện đại, Nxb. GD, 2003.
5. Trịnh Nhu, Nguyễn Gia Phu (1990), Đại cương lịch sử thế giới cổ đại, Nxb. ĐH & GDCN,
Hà Nội. Tập 1: Văn minh Phương Tây; Tập 2: Văn minh Phương Đông.
6. Will Durant (2000): Lịch sử văn minh Ấn Độ, Nxb. VHTT.
7. Will Durant (2000): Lịch sử văn minh Trung Quốc, Nxb. VHTT.
8. Will Durant (2000): Lịch sử văn minh A Rập, Nxb. VHTT.
9. Samuel Hutington: Sự va chạm của các nền văn minh. Nxb. Lao động, H. 2003.
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10. Carane Brinton, John Christopher, Robert Lee Wolff (2004), Lịch sử phát triển văn hóa
văn minh nhân loại, Nguyễn Văn Lượng dịch, Nxb. VHTT

15. PHI1054 Logic học đại cương 3

- Học liệu bắt buộc :
1. Phạm Quỳnh (2011), Lô gic học đại cương, NXB Chính trị Quốc gia.
2. Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thuý Vân (2010 - 2020), Giáo trình Lôgíc học hình thức,
NXB ĐHQGHN.
- Học liệu tham khảo:
3. Nguyễn Anh Tuấn (2010), Hỏi và đáp Logic học đại cương, NXB ĐHQGHN.

16. PSY1051 Tâm lý học đại cương 3

Học liệu bắt buộc
1. Trương Thị Khánh Hà. (2023). (chủ biên). Những vấn đề cơ bản của Tâm lý học, Nxb. Đại
học Quốc gia Hà Nội.
Học liệu tham khảo
2. Douglas Bernstein, D. et al. (2003). Psychology, Houghton Mifflin Company.

17. SOC1051 Xã hội học đại cương 3

- Học liệu bắt buộc
1. Khoa Xã hội học, Xã hội học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016, Thư viện
số ĐHQGHN, Nguồn: VNU-Lic
2. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (đồng chủ biên), Xã hội học, NXB Đại học Quốc gia Hà
Nội, 1997, Thư viện số ĐHQGHN, Nguồn: VNU-Lic
- Học liệu tham khảo
3. Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu Xã hội học, NXB Đại
học Quốc gia Hà Nội, 2001, Thư viện số ĐHQGHN, Nguồn: VNU-Lic

18. INE1014 Kinh tế học đại cương 2

Học liệu bắt buộc:
1. Phí Mạnh Hồng, Giáo trình Kinh tế vi mô, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2009
2. Vũ Kim Dung, Nguyễn Văn Công, Giáo trình Kinh tế học, tập 1, Nhà xuất bản Đại học
Kinh tế Quốc dân, 2022
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3. Vũ Kim Dung, Nguyễn Văn Công, Giáo trình Kinh tế học, tập 2, Nhà xuất bản Đại học
Kinh tế Quốc dân, 2022
Học liệu tham khảo:
4. David Begg, Stanley Fisher & Rudiger Dornbush, Kinh tế học, tái bản lần thứ hai, bản dịch
tiếng Việt của NXB Thống kê, Hà Nội, năm 2008.
5 Paul A. Samuelson và William D. Nordhalls, Kinh tế học, tập 1, 2, tái bản lần thứ nhất, bản
dịch tiếng Việt của NXB Thống kê, Hà Nội, năm 2002.
6. N. Gregory Mankiw, Kinh tế học vi mô, bản dịch, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019.

19. EVS1001 Môi trường và phát triển 2

- Học liệu bắt buộc:
1. Lê Văn Khoa, Đoàn Văn Tiến, Nguyễn Song Tùng, Nguyễn Quốc Việt. Môi trường và Phát
triển bền vững, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2016.
- Học liệu tham khảo:
2. Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan. Môi trường và con người. Nxb. Đại học
Quốc gia. Hà Nội, 2010.

20. MAT1078 Thống kê cho khoa học xã hội 2

- Học liệu bắt buộc:
1. Bài giảng của giảng viên.
2. Đặng Hùng Thắng, Trần Mạnh Cường, Thống kê cho Khoa học xã hội và sự sống (với phần
mềm R), NXB ĐHQGHN, 2019.
- Học liệu tham khảo:
Rusell T. Warne, Statistics for the Scocial Sciences, Utah Valley University, 2020.

21. LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2

- Học liệu bắt buộc:
1. Hữu Đạt - Lê Thị Nhường, Thực hành văn bản tiếng Việt, NXB ĐHQGHN, 2019.
2. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp, Tiếng Việt thực hành, NXB ĐHQGHN, 1996.
- Học liệu tham khảo:
3. Trần Trí Dõi, Bài tập tiếng Việt thực hành, NXB ĐHQGHN, 2000.
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4. Nguyễn Hữu Đạt, Tiếng Việt thực hành, NXB ĐHQGHN, 2002.
5. Nguyễn Thị Việt Thanh, Hệ thống liên kết lời nói tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999.
6. Trần Ngọc Thêm, Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội,
1985.
7. Bùi Minh Toán- Lê A- Đỗ Việt Hùng, Tiếng Việt thực hành (tái bản lần thứ mười sáu),
NXB Giáo dục Việt Nam, 2014

22. LIB1050 Nhập môn Năng lực thông tin 2

Học liệu bắt buộc:
1. Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Thị Kim Dung, Bùi Thanh Thủy, Trần Đức Hòa, Đồng Đức Hùng,
Đào Minh Quân, Bùi Thị Ánh Tuyết, Bùi Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Kim Lân, Trịnh
Khánh Vân, Trần Thị Thanh Vân. (2022). Khung năng lực số cho sinh viên: Digital Literacy
2022. Đại học Quốc Gia Hà Nội.
2. Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Thị Kim Dung, Phạm Hải Chung, Phan Thanh Đức, Lê Quốc Hải,
Mai Anh Thơ, Bùi Thanh Thủy, Trần Đức Hòa. (2022). Năng lực số: Sách chuyên khảo. Đại
học Quốc Gia Hà Nội.
3. Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Thị Kim Dung, Phan Thanh Đức, Phạm Hải Chung, Mai Anh Thơ,
Trần Đức Hòa. (2022). Cẩm nang phát triển năng lục số cho sinh viên. Đại học Quốc Gia Hà
Nội.
4. Nghiêm Xuân Huy. Kiến thức thông tin: Bài giảng dành cho sinh viên chính quy ngành
Thông tin-Thư viện .- H.: ĐHKHXH&NV, 2007, 150 tr.
Học liệu tham khảo:
1. Burkhard, Joanna M., McDonald, Mary C., and Rathermacher, Andeé J. Creating a
comprehensive information literacy plan: a how-to-do-it manual and CD-ROM for librarians
.- New York: Neal-Schuman, 2005, 174 pp
2. Ngành Thông tin - Thư viện, thời cơ, thách thức và triển vọng: Kỷ yếu Hội thảo chào mừng
10 năm trở thành đơn vị đào tạo độc lập trực thuộc trường và 33 năm truyền thống đào tạo
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ngành thông tin-thư viện của Khoa Thông tin-Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
- H.: ĐHQGHN, 2006

23. LIT1053 Viết học thuật 2

Học liệu bắt buộc:
1. Alice Oshima & Ann Hogue, Writing Academic English (3rd edition), NXB Trẻ,
Tp. Hồ Chí Minh, 2006.
2. Umberto Eco (Vân Anh dịch), Luận văn, NXB Lao động, Hà Nội, 2010
3. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà
Nội, 2011.

24. LIT1054 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2

- Học liệu bắt buộc :
1. Tom Kelly, David Kelly, Tự tin sáng tạo, Hồng Hải dịch, NXB Lao động, Hà Nội, 2016.
2. Bill Burnett, Dave Evans, Thiết kế một cuộc đời đáng sống, Thạch Thảo dịch, NXB Tổng
hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019.
- Học liệu tham khảo:
1. Shozo Hibino, Gerald Nadler, Tư duy đột phá, Vương Long, Phương Trà dịch, Phạm Xuân
Mai hiệu đính, NXB. Trẻ, Hà Nội, 2013.

25. ITS1051 Hội nhập Quốc tế và phát triển 2

- Học liệu bắt buộc:
1. Hoàng Khắc Nam, Hợp tác và hội nhập quốc tế: Lý luận và Thực tiễn, Nxb Thế giới, Hà
Nội 2017
2. Bùi Thanh Sơn (chủ biên), Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, Nxb
Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2015
3. Phạm Quang Minh, Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội
2016
4. Desai, Vandana and Robert B. Potter, The Companion to Development Studies (3Ed),
Routledge, London and New York 2014 (Bản dịch thực hiện bởi cán bộ Khoa Quốc tế học).
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5. Haslam, Paul A., Jessica Schafer and Pierre Beaudet, Introduction to International
Development: Approaches, Actors, Issues, and Practice (3Ed), Oxford University Press,
Canada 2017.
- Học liệu tham khảo:
6. Hoàng Khắc Nam, Giáo trình Nhập môn Quan hệ quốc tế, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội,
Hà Nội 2016
7. Ernst B. Haas, The Study of Regional Integration”, in Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi,
International Relations Theory, Macmillan Publishing Company, New York 1993.

26. POL1053 Hệ thống chính trị Việt Nam 2

Học liệu bắt buộc:
1. Đinh Xuân Lý, Giáo trình hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,
2020.
2. Đinh Xuân Lý: Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - Lý luận và thực tiễn,
Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2019.
3. Vũ Minh Giang (Chủ biên): Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ
thống chính trị nước ta trước thời kỳ Đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, H.2008.
4. Lê Minh Thông: Cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị trong quá
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2007.
5. Quan điểm, nguyên tắc và giải pháp đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị
Quốc gia, H.2008.
Học liệu tham khảo:
6. GS. TS. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên): Hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ (Mô hình tổ
chức và hoạt động), Nxb Lý luận chính trị, H.2007.
7. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, H.2014.
8. Đinh Xuân Lý: Những điểm mới trong Hiến pháp năm 2013 về nhà nước pháp quyền ở
Việt Nam, Lý luận chính trị, số 6/2015.
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9. Đinh Xuân Lý: Xây dựng hệ thống chính trị theo quan điểm Đại hội XII của Đảng, Lý luận
chính trị, số 6/2016.
10. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các Hiến pháp Việt Nam (1946,1959,1980,1992), Nxb
Chính trị quốc gia, H.2006
11. Hoàng Chí Bảo (Chủ biên): Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn n¬ước ta hiện nay. Nxb.
Chính trị quốc gia, H.2004.

27. FLF3301 Tiếng Hàn cơ sở 1 3

- Tài liệu bắt buộc:

1) KF-KB,베트남인을위한종합한국어1권. 2019 (KF-KB Tiếng Hàn tổng hợp cho người
Việt, quyển 1, tái bản 2019, NXB ĐHQG HN)

- Tài liệu tham khảo thêm:

2) 세종학당, 세종한국어 1, 국립국어원, 2013 (King Sejong Institute, Tiếng Hàn Sejong
quyển 1, tái bản 2013, NXB National Institute of Korean Language).

28. FLF3302 Tiếng Hàn cơ sở 2 3

- Tài liệu bắt buộc:

1) KF-KB,베트남인을위한종합한국어2권, 2019 (KF-KB Tiếng Hàn tổng hợp cho người
Việt, quyển 1, tái bản 2019, NXB ĐHQG HN)

- Tài liệu tham khảo thêm:

2) 세종학당, 세종한국어 2, 국립국어원, 2013 (King Sejong Institute, Tiếng Hàn Sejong
quyển 1, tái bản 2013, NXB National Institute of Korean Language).

3) 세종학당, 세종한국어 2, 국립국어원, 2013 (King Sejong Institute, Tiếng Hàn Sejong
quyển 1, tái bản 2013, NXB National Institute of Korean Language).

29. MNS1054 Khởi nghiệp 3

- Học liệu bắt buộc:
1. Vũ Thị Cẩm Thanh, Hoàng Thị Hải Yến, Trương Thu Hà (2022), Bài giảng Khởi

nghiệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tại thư viện Khoa Khoa học
quản lý

- Học liệu tự chọn
2. Bộ Khoa học và Công nghệ, Những kiến thức cơ bản về đổi mới, Nxb Khoa học và

Kỹ thuật, 2012
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3. Allan Afual, Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân,
2012

4. Eric Ries, Khởi nghiệp tinh gọn, Dương Hiếu, Kim Phượng & Hiếu Trung dịch,
NXB Thời Đại, 2018

5. Nguyễn Đặng Tuấn Minh, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Tư duy và công cụ, NXB
Phụ nữ, 2017

6. Nguyễn Ngọc Huyền, Khởi sự kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp, NXB đại học
kinh tế quốc dân, 2012

7. Donald F. Kuratko, Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice, Cengage
Learning, 2016

8. Clayton M. Christensen, The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause
Great Firms to Fail (Management of Innovation and Change) Paperback, Havard
Business Scholl Press, 2016

9. Steve Blank và Bob Dorf, The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for
Building a Great Company Hardcover,
https://www.amazon.com/Startup-Owners-Manual-Step-Step/dp/0984999302#detail
Bullets_feature_div, 2012

30. KOS4001 Niên luận 2
Các tài liệu khác liên quan đến từng chủ đề do giảng viên cung cấp khi bắt đầu thực tập
chuyên môn

31. ORS1101 Lịch sử phương Đông 3

Tài liệu bắt buộc:
1. Trịnh Nhu - Nguyễn Gia Phu (1975) Giáo trình lịch sử thế giới Cổ đại, Nxb Trường Đại
học Tổng hợp Hà Nội
2. Nguyễn Gia Phu - Nguyễn Văn Ánh - Đỗ Đình Hãng - Trần Văn La, Đại cương lịch sử thế
giới trung đại, tập II (các nước phương Đông), Nxb Giáo dục-1994.
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3. Vũ Dương Ninh - Nguyễn Văn Hồng, Đại cương lịch sử thế giới cận đại, tập hai, Nxb Giáo
dục – 1997.
4. Nguyễn Anh Thái (chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại 1917-1995, Nxb Giáo dục- 2001
5. Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, Nxb Giáo dục Hà Nội -2005
6. Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử thế giới cổ đại (chương 1,2,3,4,5) Nxb Giáo dục, Hà Nội
2005.
7. Vũ Dương Ninh, Một số chuyên đề lịch sử thế giới, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
2006.
Nghiêm Đình Vì (Chủ biên) Lịch sử thế giới Cổ- Trung đại, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội
2004 Tài liệu tham khảo thêm:
1. Nguyễn Văn Hồng, Mấy vấn đề về lịch sử châu Á và lịch sử Việt Nam- Một cách nhìn, Nxb
Văn hoá dân tộc, Hà Nội 2003.
2. Đỗ Thanh Bình, Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX- một cách tiếp cận, Nxb
Đại học Sư phạm, Hà Nội 2006.
3. Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Lịch sử thế giới cận đại (phần hai), Nxb Đại học Sư phạm, Hà
Nội 2005.
4. Trường ĐH KHXH&NV, Đông Á- Đông Nam Á: Những vấn đề lịch sử và hiện tại, Kỷ yếu
Hội thảo khoa học, Hà Nội, 2003.

32. ORS1106 Tiếng Việt và các ngôn ngữ phương Đông 3

Tài liệu bắt buộc:
1. Mai Ngọc Chừ (chủ biên), Các ngôn ngữ phương Đông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội,
Hà Nội, 2001.
2. Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến, Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt,
NXB Giáo Dục, Hà Nội, 2003.
Tài liệu tham khảo thêm:
Các học liệu của ngoại ngữ chuyên ngành do cá nhân tìm hiểu, cập nhật.
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33. ORS2005 Văn hóa, văn minh phương Đông 3

Tài liệu bắt buộc:
Mai Ngọc Chừ (Chủ biên), Giới thiệu văn hóa phương Đông, Hà Nội, 2006.
Đỗ Thu Hà, Một số quan niệm cơ bản trong văn hóa văn minh phương Đông, 2022.
Tài liệu tham khảo thêm:
Lương Duy Thứ (Chủ biên), Đại cương văn hóa phương Đông, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996.
Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử văn hóa thế giới, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998.
Vũ Dương Ninh (chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, 2006

34. ORS1152 Kinh tế Đông Bắc Á 3

Tài liệu bắt buộc:
Michael E. Porter, Lợi thế cạnh tranh quốc gia, Nxb Trẻ, 2009.
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Hooi Den Huan (2022), Asian
Competitors: Marketing For Competitiveness In The Age Of Digital
Consumers (Nguyễn Đức Quang dịch), NXB Trẻ
Bambang Susantono and Cyn-Young Park (2020), Future Of Regional
Cooperation In Asia And The Pacific, Asian Development Bank
Tài liệu tham khảo thêm:
Peter Frankopan (Nguyễn Thế Phương dịch) (2021), Con đường tơ lụa mới,
Nxb Hà Nội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Kinh tế học vi mô (Giáo trình dùng trong các
trường đại học, cao đẳng thuộc khối kinh tế), Nxb Giáo dục Việt Nam.
Tập tài liệu giảng dạy của giảng viên.

35. ORS1156 Chính trị khu vực Đông Bắc Á 3
Tài liệu bắt buộc:
Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
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Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 của nước Cộng hoà Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và các luật tương đương của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Luật liên quan đến Chính phủ và chính quyền địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung
Quốc.
Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982
Phân cấp quản lý hành chính- Chiến lược cho các nước đang phát triển (sách tham khảo nội
bộ), Nxb Chính trị Quốc gia, 2002.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Giáo trình Quan hệ Chính trị Quốc tế, NXB Chính trị
Quốc gia, 2008.
Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh- Viện Chính trị học, Tập bài giảng chính trị học (Hệ
cao cấp lý luận chính trị)”, NXB Lý luận Chính trị, 2007.
Hoàng Minh Hằng, An ninh Đông Bắc Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự gia tăng can
dự châu Á của Hoa Kỳ, Nxb Khoa học Xã hội, 2015.
Phạm Quang Minh, Tìm hiểu về thể chế chính trị thế giới, NXB Chính trị, 2010.
Tài liệu tham khảo thêm:
Ngô Phương Nghị, Nguyễn Thanh Tùng, Đào Ngọc Tuấn, Đại cương về Chính trị học quốc
tế, NXB Chính trị Quốc gia, 2015.
Nguyễn Xuân Thắng- Đặng Xuân Thanh, Kinh tế, Chính trị Đông Bắc Á giai đoạn
2001-2020, Nxb Khoa học Xã hội, 2013.

36. ARO1151 Nhập môn quản trị văn phòng 3

- Học liệu bắt buộc:
1. Giáo trình “Lý luận về quản trị văn phòng”, Vũ Thị Phụng (chủ biên), NXB Đại học Quốc
gia Hà nội, 2021;
2. Nguyễn Hữu Tri. Quản trị văn phòng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005. Tư liệu
Khoa LTH&QTVP
- Học liệu tham khảo:
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3. Nguyễn Thành Độ (Chủ biên). Quản trị văn phòng. NXB Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội,
2012. Thư viện ĐHQG Hà Nội
4. Vương Thị Kim Thanh. Quản trị hành chính văn phòng. NXB Thống kê, Hà Nội, 2009 (tái
bản). Thư viện ĐHQG Hà Nội

37. TOU1150 Văn hóa du lịch 3

- Học liệu bắt buộc
B1. Nguyễn Phạm Hùng, Văn hóa du lịch, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.
- Học liệu tham khảo
T1. Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương. Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 1992
T2. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật Di sản văn hóa, Số28/2021/QH10, 2009.
T3. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật Du lịch, Luật số: 09/2017/QH14, 2017.
T4. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật Di sản văn hóa, Số28/2021/QH10, 2021.
T5. Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hoá Việt Nam. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998.

38. PSY2031 Tâm lý học quản lý 3

Tài liệu bắt buộc :
1. Nguyễn Hữu Thụ (Chủ biên) (2016). Giáo trình Tâm lý học quản lý. NXB. Đại học Quốc
gia.
2. Vũ Dũng (2007). Giáo trình Tâm lý học quản lý. NXB. Đại học sư phạm
3. Nguyễn Bá Dương (chủ biên) (2003). Tâm lý học quản lý. NXB. Chính trị Quốc gia.
Tài liệu tham khảo thêm:
4. Business/Edge (2006). Bản chất quản trị nguồn nhân lực- Gây dựng “Đội quân tinh nhuệ”.
NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh.
5. Business/Edge (2006). Tạo động lực cho nhân viên-Phải chăng chỉ bằng tiền. NXB Trẻ, TP
Hồ Chí Minh.
6. Paul Falcone (2011). 101 tình huống nhân sự nan giải. NXB. Lao động xã hội.
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7. Friedrich Ebert Stiftung, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2013).
Các kỹ năng lãnh đạo, quản lý. NXB. Chính trị-Hành chính.
8. Lê Thị Minh Loan-Nguyễn Văn Lượt (2017). Tính tích cực của người lao động trong các
doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

39. MNS1101 Văn hoá tổ chức 3

Tài liệu bắt buộc:
1. Vũ Thị Cẩm Thanh, Bài giảng Văn hóa tổ chức, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân
văn, 2018, Phòng tư liệu Khoa Khoa học quản lý.
2. Ergar H. Schein, Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo, Nhà xuất bản thời đại, 2013, Phòng
tư liệu Khoa Khoa học quản lý.
Tài liệu tham khảo thêm:
3. Phạm Ngọc Thanh (Chủ biên), Văn hóa quản lý, lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay, NXB
Chính trị quốc gia, 2014.
4. F.Trompenaars, Charles Hampden-Turner, Chinh phục các làn sóng văn hoá, NXB Tri
Thức, 2006.
5. Thomas J Peters, Robert H. Waterman, Jr, Kiếm tìm sự hoàn hảo, NXB Đại học kinh tế
quốc dân, 2015.
6. Rodney Clark, Công ty Nhật bản, NXB Lao động – Xã hội, 2014.
7. Jonathan Raymond, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, NXB Lao động, 2019.
8. Peter M.Senge, Nguyên lý thứ năm, NXB Thời Đại, 2010
9. Dương Thị Liễu (Chủ biên), Giáo trình Văn hóa kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc
dân, Hà Nội, 2011

40. PSY2023 Tâm lí học xã hội 3

Học liệu bắt buộc:
1. Hoàng Mộc Lan. (2015). Giáo trình Tâm lý học xã hội. Hà Nội, NXB ĐHQGHN.
2. Trần Hiệp (chủ biên). (1997). Tâm lý học xã hội-Những vấn đề lý luận. Hà Nội,
NXBKHXH.
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Học liệu tham khảo:
3. Trần Thị Minh Đức (chủ biên) (2010). Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội. Hà Nội,
NXBĐHQG.
4. Knud S. Larsen & Lê Văn Hảo. (2012). Tâm lý học xã hội. Hà Nội, NXB Từ điển Bách
khoa.
5. Vũ Dũng (chủ biên). (2000). Tâm lý học xã hội. Hà Nội, NXBKHXH.
6. Fischer (Huyền Giang dịch). (1992). Những khái niệm cơ bản của tâm lý học xã hội. Hà
Nội, NXB Thế Giới.
7. Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). Social psychology, eighth edition.

41. LIT1100 Nghệ thuật học đại cương 3

- Học liệu bắt buộc:
1. Trần Hinh & Hoàng Cẩm Giang, Giáo trình Nghệ thuật học đại cương, Tài liệu lưu hành
nội bộ, Trường ĐHKHXH & NV, 2022, Thư viện Bộ môn Nghệ thuật học – Khoa Văn học
(phòng 403 nhà I).
2. Ernst Gombrich, Câu chuyện nghệ thuật (The Story of Art, 1950, Phaidon), Lưu Bích Ngọc
dịch, Công ty sách Omega Plus và Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành, Hà Nội, 2021, Thư viện Bộ
môn Nghệ thuật học – Khoa Văn học (phòng 403 nhà I).
- Học liệu tham khảo:
1. Michel Théron, Nhập môn nghệ thuật, Lê Hồng Sâm và Đặng Anh Đào dịch, 2013, Tài liệu
lưu hành nội bộ, Trường ĐHKHXH & NV, Thư viện Bộ môn Nghệ thuật học – Khoa Văn học
(phòng 403 nhà I).
2. Cinthia Freeland, Thế mà là nghệ thuật ư?, NXB Tri Thức, 2009, Thư viện Bộ môn Nghệ
thuật học – Khoa Văn học (phòng 403 nhà I).
3. Nguyễn Quân, Ghi chú về nghệ thuật, NXB Trẻ, 2008, Thư viện Bộ môn Nghệ thuật học –
Khoa Văn học (phòng 403 nhà I).
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4. M.Cagan, Hình thái học nghệ thuật, NXB Hội Nhà Văn, 2004, Trung tâm Thông tin Thư
viện ĐHQGHN, Thư viện Bộ môn Nghệ thuật học – Khoa Văn học (phòng 403 nhà I).
5. Davide Bordwell & Kristin Thompson, Nghệ thuật điện ảnh, NXB GD, 2008, Thư viện Bộ
môn Nghệ thuật học – Khoa Văn học (phòng 403 nhà I).
6. Nhiều tác giả, Lịch sử sân khấu thế giới, 3 tập, NXB Văn hóa, Trung tâm Thông tin Thư
viện ĐHQGHN.
7. Beckett Wendy, Lịch sử hội họa, NXB Văn hóa thông tin, 1996, Trung tâm Thông tin Thư
viện ĐHQGHN.

42. ITS1104 Khu vực học đại cương 3

Học liệu bắt buộc:
1. Lương Văn Kế: Nhập môn khu vực học. Giáo trình. NXB ĐHQG HN, 2011.
2. Luơng Văn Kế: Văn hoá Châu Âu. Lịch sử. Thành tựu. Hệ giá trị. NXB Giáo dục VN. Hà
Nội. 2010
3. Lương Văn Kế: Văn hoá Bắc Mỹ trong toàn cầu hoá. NXB Giáo dục VN. Hà Nội. 2011.
4. Fernand Braudel: Tìm hiểu các nền văn minh trên thế giới. Người dịch: Trần Hương Liên –
Hoàng Việt. NXB KHXH. Hà Nội. 2004.
5. George Condominas: Không gian xã hội vùng Đông Nam Á. Người dịch: Ngọc Hà, Thanh
Hằng. NXB Văn hoá. Hà Nội. 1996.
Học liệu tham khảo:
1. Tadao Umesao: Lịch sử nhìn từ quan điểm sinh thái học. Người dịch: Nguyễn Đức Thành,
Bùi Anh Tuấn. NXB Thế giới. Hà Nội. 2007.
2.Nguyễn Văn Huyên (chủ biên): Hệ thống chính trị Anh, Pháp Mỹ. NXB Lý luận chính trị.
Hà Nội. 2007.
3. Đỗ Tiến Sâm (chủ biên): Sự phát triển văn hoá và con người ở một số nước và vùng lãnh
thổ Đông Á. NXB Khoa học xã hội. Hà Nội. 2012.
4. Bernard Lewis: Lịch sử Trung Đông. Nguyễn Thọ Nhân dịch. NXB Tri thức. Hà Nội. 2008.
5. Claude Lévi-Strauss: Nhiệt đới buồn. Người dịch: Ngô Bình Lâm. NXB Tri thức. Hà Nội.
2009.
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6. Hà Mỹ Hương: Nước Nga hậu Xô viết. NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội. 2009.
7. Các tạp chí chuyên ngành: Nghiên cứu Châu Âu, Nghiên cứu Đông Nam Á, Nghiên cứu
Châu Phi & Trung Đông, Nghiên cứu Đông Bắc Á, Nghiên cứu Đông Nam Á, Châu Mỹ ngày
nay, Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới.

43. KOS1102 Nhập môn Nghiên cứu Hàn Quốc 3

- Tài liệu bắt buộc :
1) Mai Ngọc Chừ, Lê Thị Thu Giang (2009), Nhập môn Hàn Quốc học, NXB Giáo dục

- Tài liệu tham khảo thêm:

2) Lê Quang Thiêm (2004), Khái niệm văn hóa văn minh và văn hóa truyền thống Hàn,
NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

3) Ban biên soạn giáo trình Hàn Quốc học (2005), Lịch sử Hàn Quốc, NXB Đại học Quốc gia
Seoul, Hàn Quốc.

4) Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (2016), Khái luận kinh tế – chính trị Hàn Quốc, NXB Đại
học Quốc gia Hà Nội.

44. KOS2001 Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại 2

- Tài liệu bắt buộc :

1) Lưu Tuấn Anh, Phần "Tiếng Hàn", Các ngôn ngữ phương Đông, NXB Đại học Quốc gia Hà
Nội, Hà Nội, 2001. (Mai Ngọc Chừ chủ biên).

2) Nam Gi Sim, Ko Yeong Keun, Nghiên cứu ngữ pháp chuẩn của quốc ngữ, NXB Pagijong,
2014 (남기심,고영근,표준한국어문법론,박이정출판사, 2014)

- Tài liệu tham khảo thêm:

3) Lưu Tuấn Anh, Một số vấn đề về sử dụng thuật ngữ ngôn ngữ học trong giảng dạy và
nghiên cứu tiếng Hàn tại Việt Nam, tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 9 (139), 2012.

4) Lee Ik Seop, Lee Sang-eok, Chae-wan, Ngôn ngữ của Hàn Quốc, Sin Gu munhwa-sa,
1997. (이익섭,이상억,채완,한국의언어,신구문화사, 1997)

5) Heo Ung, Quốc ngữ học - hôm qua và hôm nay, NXB Shaem, 1983. (Tiếng Hàn) (허웅,
국어학 -우리말의오늘-어제,샘문화사, 1983)

45. KOS2004 Tiếng Hàn chuyên ngành (Lịch sử) 3

- Tài liệu bắt buộc :

1) Các tác giả, Lịch sử Hàn Quốc, NXB ĐHQG Seoul, 2009

2)한예찬,송종호,한권으로읽는한국사,지경사, 2006
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- Tài liệu tham khảo thêm:

3) 박성준, 이선이, 외국인을 위한 한국의 역사와문화:한국의역사한국의사상과문화
한국의세계문화유산,한국문화사, 2011

4) KF - KB,베트남인을위한종합한국어 5-6권, 2013 (KF-KB. Tiếng Hàn tổng hợp dành
cho người Việt Nam, quyển 5- 6. 2013).

46. KOS2005 Tiếng Hàn chuyên ngành (Thương mại) 3

- Tài liệu bắt buộc :

1)박형준지음 (2018), ‘경제’,천재교육

2)연세대학교 (2009),비즈니스한국어

3)강현화 –미재훈 (2009), ‘경영한국어’,다락원

4)이관식지음 (2015),유학생을위한경영무역한국어,박이정

- Tài liệu tham khảo thêm:

5)한국무역협회호치민지부 (2021.09.30), 021년상반기베트남및한-베수출입동향,
호치민한국지상사협의회

https://www.kita.net/cmmrcInfo/rsrchReprt/ovseaMrktReprt/ovseaMrktReprtDetail.d
o?pageIndex=1&no=9275&classification=6 [truy cập ngày 10/8/2020]

6)강사의강의자료집

47. KOS2006 Tiếng Hàn chuyên ngành (Văn hóa) 3

- Tài liệu bắt buộc
1)이화여자대학교언어교육원,말이트이는한국어 V, 2006. (Viện Giáo dục ngôn ngữ Đại
học nữ Ehwa, Pathfinder in Korea V, 2006)

2)서울대학교언어교육원한국어 6, 2015. (Viện Giáo dục ngôn ngữ Đại học Seoul, Tiếng
Hàn 6, 2015)

- Tài liệu tham khảo thêm

3) Tài liệu bổ trợ được cập nhật hàng năm bởi giảng viên

4)한국어고급1,경희대학교출판문화원, 2003

5)한국어고급 2,경희대학교출판문화원, 2003

6)한국어읽기 6급,연세대학교출판부, 2008.
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(Tài liệu bắt buộc; Tài liệu tham khảo thêm)

48. KOS2007
Tiếng Hàn chuyên ngành (Chính trị -Xã
hội)

3

- Tài liệu bắt buộc:

1) 한국국제교류재단, 한국정치 - 경제, 2013 (Kinh tế chính trị Hàn Quốc, Korea
Foundation, 2013)

- Tài liệu tham khảo thêm:

2) 조현용, 김낭예, 유학생을위한한국어읽기, 하우도서출판, 2008; (Jo Hyun-yong, Kim
Nang-ye, Đọc tiếng Hàn dành cho du học sinh, Nhà sách Hau, 2008

3)허용,유학생을위한인문한국어,다락원, 2009 (Heo yong, Tiếng Hàn nhân văn dành cho
du học sinh, NXB Darakwon, 2009)

4) Các học liệu khác do giảng viên biên tập.

49. KOS2008 Tiếng Hàn chuyên ngành (Du lịch) 3

- Tài liệu bắt buộc:

1)세종학당재단,여행한국어, 2018. Đường link học liệu:
https://www.sejongcph.dk/media/jtvnzefu/%E1%84%8B%E1%85%A7%E1%84%92
%E1%85%A2%E1%86%BC%E1%84%92%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%80%
E1%85%AE%E1%86%A8%E1%84%8B%E1%85%A5-travel-korean_en-3.pdf

- Tài liệu tham khảo thêm:

2) 박성준, 이선이, 외국인을 위한 한국의 역사와문화:한국의역사한국의사상과문화
한국의세계문화유산,한국문화사, 2011.

3) KF - KB,베트남인을위한종합한국어 5-6권, 2013 (KF-KB. Tiếng Hàn tổng hợp dành
cho người Việt Nam, quyển 5- 6. 2013).

50. KOS2009
Tiếng Hàn chuyên ngành (Báo chí truyền
thông)

3

- Tài liệu bắt buộc:

1) 연세 시사한국어, 연세대학교 대학 출판 문화원, 2014 (Tiếng Hàn báo chí Yonsei.
Trung tâm Văn hóa xuất bản đại học thuộc Trường Đại học Yonsei. 2014).

- Tài liệu tham khảo thêm:

2)장소원 ,안효경 ,김수영 ,채숙희. YTN뉴스로배우는시사한국어,박이정, 2015 (Jang
So-won, Ahn Hyo-gyeong, Kim Soo-young. Chae Sook-hee. Tiếng Hàn báo chí học qua thời
sự YTN. NXB Pagijong. 2015)

3) Tập tài liệu do giảng viên chuẩn bị.
51. ARO3088 Nghiệp vụ thư ký, trợ lý lãnh đạo 3 - Tài liệu bắt buộc:
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(Tài liệu bắt buộc; Tài liệu tham khảo thêm)

Vũ Thị Phụng: Nghiệp vụ thư ký văn phòng (Giáo trình). Nhà xuất bản (NXB) Đại học Quốc
gia Hà Nội, 2000, tái bản 2003, 2007
TS.Lê Văn In, TS. Nghiêm Kỳ Hồng - ThS. Nguyễn Văn Báu: Nghiệp vụ thư ký giúp cho
lãnh đạo cơ quan và doanh nghiệp . NXB ĐHQG tp. HCM, TP Hồ Chí Minh, 2012.
James Stroman, Kevin Wilson, Jennifer Wauson, Administrative Assitant’s and Secrectary’s
handbook, American Association,
- Tài liệu tham khảo thêm:
Học viện Hành chính Quốc gia: Thư ký lãnh đạo trong cơ quan và tổ chức. Hà Nội, 2008
Đoàn Chí Thiện: Nghiệp vụ thư ký và Quản trị văn phòng. NXB Thông tin và Truyền thông,
H, 2016.

52. ITS3018 Kinh doanh quốc tế 3

- Học liệu bắt buộc:
1. PGS. Vũ Hữu Tủu, Giáo trình Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương, tái bản năm 2006.
2. Incoterms 2000, Bản hướng dẫn sử dụng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam
xuất bản năm 2001
3. Luật Thương mại 2005
- Học liệu tham khảo:
1. Incoterms 2000, bản dịch song ngữ cho GS.TS Hoàng Văn Châu, hiệu trưởng trường Đại
học Ngoại thương chủ biên
2. Dương Hữu Hạnh, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, xuất bản năm 1998
3. Website: www. mot.gov.vn

53. MNS3038 Kỹ năng quản lý 3

- Học liệu bắt buộc:
1. Nguyễn Văn Chiều (chủ biên), Bài giảng Kỹ năng quản lý, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội,
2015.
2. Cohen, H. (bản dịch của Nguyễn Vũ Thành và Minh Khôi), Bạn có thể đàm phán bất cứ
điều gì, Alphabooks và NXB Lao động – Xã hội, 2018.
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TC

Danhmục tài liệu tham khảo
(Tài liệu bắt buộc; Tài liệu tham khảo thêm)

3. Harvard Business School (bản dịch của Trần Thị Bích Nga và Phạm Ngọc Sáu), Các kỹ
năng quản lý hiệu quả, Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và First New – Trí
Việt, 2005.
- Học liệu tham khảo:
4. W. Blank, 108 kĩ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2005.
5. R. Heller, Động viên nhân viên, NXB Tổng hợp thành phố HCM, HCM, 2006.

54. TOU3017 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 3

- Học liệu bắt buộc
1. Trịnh Lê Anh (chủ biên), Giáo trình Giao tiếp và Lễ tân ngoại giao. Tài liệu lưu hành nội
bộ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bản thảo chờ xuất bản.
- Học liệu tham khảo
1. Võ Anh Tuấn, Lễ tân ngoại giao thực hành, NXB CTQG, Hà Nội, 2000.
2. Louis Dussault, Lễ tân - công cụ giao tiếp, NXB CTQG, Hà Nội, 1999.
3. Allan & Barbara Pease (Lê Huy Lâm dịch), Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể, NXB
Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2021

55. KOS3021 Địa lý Hàn Quốc 2

- Tài liệu bắt buộc :

1) Lưu Tuấn Anh, Bài giảng Địa lý Hàn Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG HN, nghiệm
thu năm 2023.

2) Tài liệu cập nhật do giảng viên chuẩn bị
https://terms.naver.com/; http://www.ebs.co.kr

- Tài liệu tham khảo thêm:

3) Yu Seong-jong và các tác giả, Địa lý Hàn Quốc cho Trung học phổ thông, NXB Giáo Dục
Visang, tái bản 2020 (유성종외,공등학교 -한국지리,비상교육출판사, 2020 3쇄발행)

4) 權赫在, 韓國地理:우리國土의自然과人文, 法文社, 2003 (Gwon Hyeok-jae, Địa lý Hàn
Quốc: tự nhiên và con người trên lãnh thổ, 2003)

56. KOS3022 Xã hội Hàn Quốc 2 - Tài liệu bắt buộc

45

https://terms.naver.com/
http://www.ebs.co.kr/


STT
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Danhmục tài liệu tham khảo
(Tài liệu bắt buộc; Tài liệu tham khảo thêm)

1) Ban biên soạn giáo trình Hàn Quốc học. Trường Đại học Quốc gia Seoul, khoa Xã hội
học. Giáo trình môn học. Xã hội hiện đại Hàn Quốc. NBX Đại học quốc gia Hà Nội, 2007.
- Tài liệu tham khảo thêm
2) Nguyễn Thị Thắm. Xã hội Hàn Quốc - truyền thống và biến đổi. NXB Giáo dục Việt Nam.
2016
3) Tập bài giảng và tài liệu trực quan do giảng viên chuẩn bị.

57. KOS3002 Văn hóa Hàn Quốc 3

- Tài liệu bắt buộc:

1)최운식외 4명,한국민속학개론,민속원, 1998.

2)강준만,대중문화의겉과속I, II,인물과사상사, 2003.

- Tài liệu tham khảo thêm:

3)정수복외 9명,일상속의한국문화,나눔출판, 1998.

4)문화체육관광부해외문화홍보원,문화의날개로한국을싣고, 2011.

58. KOS3003 Lịch sử Hàn Quốc 3

- Tài liệu bắt buộc:

1) Ki baik Lee (2002) Lịch sử Hàn Quốc tân biên, Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh

2) Hội đồng biên soạn giáo trình Đại học Quốc gia Seoul (2005), Lịch sử Hàn Quốc, Nxb Đại
học Quốc gia Seoul. 

- Tài liệu tham khảo thêm:

3) Kim Ki Heung (2015), Lịch sử lập quốc Cao Câu Ly, NXB Hội nhà văn.

4) Il Yeon (2022), Tam quốc di sự, NXB Nhã Nam – Văn học.

59. KOS2002 Tiếng Hàn nâng cao 1 4

- Tài liệu bắt buộc
1) KF - KB, 베트남인을 위한 종합 한국어 4권. 2013 (KF-BK. Tiếng Hàn tổng hợp cho
người Việt, quyển 4. 2013)

- Tài liệu tham khảo thêm

2) Tài liệu bổ trợ được cập nhật hàng năm bởi giảng viên

3)문화속한국어 1,랭기지플러스, 2008

4)유학생을위한대학한국어1읽기-쓰기,이화여자대학교출판부, 2008.

5)한국어읽기 4급,연세대학교출판부, 2008.
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60. KOS2003 Tiếng Hàn nâng cao 2 4

- Tài liệu bắt buộc
1) KF - KB, 베트남인을 위한 종합 한국어 5권. 2013 (KF-BK. Tiếng Hàn tổng hợp cho
người Việt, quyển 5. 2013)

- Tài liệu tham khảo thêm

2) Tài liệu bổ trợ được cập nhật hàng năm bởi giảng viên

61. KOS3004 Tiếng Hàn nâng cao 3 4

- Tài liệu bắt buộc
1) KF - KB, 베트남인을 위한 종합 한국어 6권. 2013 (KF-BK. Tiếng Hàn tổng hợp cho
người Việt, quyển 6. 2013)

- Tài liệu tham khảo thêm

2) Tài liệu bổ trợ được cập nhật hàng năm bởi giảng viên

3)문화속한국어 2,랭기지플러스, 2008

4)유학생을위한대학한국어2읽기-쓰기,이화여자대학교출판부, 2008.

5)한국어읽기 6급,연세대학교출판부, 2008.

62. KOS3019 Đối dịch Hàn - Việt (Biên dịch) 3

- Tài liệu bắt buộc
1) Korea Foudation, Tiếng Hàn tổng hợp cho người nước ngoài 5-6, Thái hà book, 2022

2) Tập tài liệu do giảng viên cung cấp.

- Tài liệu tham khảo thêm

3)이지영지음,이지영의통역번역기초사전,이화여대학교출판부, 2007 (Lee Ji Young,
Từ điển cơ sở thông biên dịch của Lee Ji Young, NXB Đại học nữ Ehwa, 2007)

4)정호정지음,제대로된통역.번역의이해,한국문화사, 2008. (Jeong Ho Jeong, Tìm hiểu
về thông biên dịch, Văn hóa Hàn Quốc, 2008

5)강현화,민지훈지음,외국인을위한경영한국어,다락원, 2007. (Kang Hyeon Hwa, Min
Ji Hun, Tiếng Hàn kinh doanh cho người nước ngoài, Darakwon, 2007)

63. KOS3020 Đối dịch Hàn - Việt (Phiên dịch) 3

- Tài liệu bắt buộc
1) Korea Foudation, Tiếng Hàn tổng hợp cho người nước ngoài 5-6, Thái hà book, 2022

2) Tập tài liệu do giảng viên cung cấp.

- Tài liệu tham khảo thêm
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3)이지영지음,이지영의통역번역기초사전,이화여대학교출판부, 2007 (Lee Ji Young,
Từ điển cơ sở thông biên dịch của Lee Ji Young, NXB Đại học nữ Ehwa, 2007)

4)정호정지음,제대로된통역.번역의이해,한국문화사, 2008. (Jeong Ho Jeong, Tìm hiểu
về thông biên dịch, Văn hóa Hàn Quốc, 2008

5)강현화,민지훈지음,외국인을위한경영한국어,다락원, 2007. (Kang Hyeon Hwa, Min
Ji Hun, Tiếng Hàn kinh doanh cho người nước ngoài, Darakwon, 2007)

64. KOS3006
Kỹ năng thảo luận và thuyết trình tiếng
Hàn

3

- Tài liệu bắt buộc:
1) 홍은실 저 (2013), Korean Speaking (Presentation) – Advanced 3,  한글파크,서울.

2)박민선저 (2015), Korean Speaking (Discussion) - Advanced 4,한글파크,서울.

- Tài liệu tham khảo thêm:

3)강사의강의자료집

65. KOS3023 Giao tiếp liên văn hóa Hàn-Việt 2

- Tài liệu bắt buộc:

1) 김정은, 한국인의 문화 간 의사소통,  한국문화사, 2011 (Kim Jeong-un, Thông hiểu
trong giao tiếp giữa các nền văn hóa của người Hàn, NXB Hankuk Munhwa, 2011)

- Tài liệu tham khảo thêm:

2)문영인,글로벌시대의문화간커뮤니케이션,한국문화사, 2017; (Moon Yong-in, Giao
tiếp giữa các nền văn hóa của thời đại toàn cầu, NXB Hankuk Munhwa, 2017)

3) Các học liệu khác do giảng viên biên tập.

66. KOS3008 Nghệ thuật Hàn Quốc 2

- Tài liệu bắt buộc :

1) Choi Jun-sik, “Văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc”, Nxb Book21, 2014 (Tiếng Hàn:최준식,
한국의예술문화,북21, 2014)

2) Tài liệu lý luận và tư liệu trực quan do giảng viên chuẩn bị.
https://naver.com/; http://www.ebs.co.kr

- Tài liệu tham khảo thêm:

3) Lê Quang Thiêm, “Văn hóa văn minh và yếu tố văn hóa truyền thống Hàn”,

67. KOS3009 Quan hệ liên Triều 2 - Tài liệu bắt buộc:
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http://www.ebs.co.kr/


STT
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Danhmục tài liệu tham khảo
(Tài liệu bắt buộc; Tài liệu tham khảo thêm)

1) Jieun Baek (2016), North Korea’s hidden revolution, Yale University Press, New Haven
and London.

2) Hyung-Kook Kim etc.(2008) Northeast Asia and the Two Koreas – Metastability,
Security and Community, Yeonsei University Press.

- Tài liệu tham khảo thêm:

3)하상식 (2016),남복한의통일딜레마,도서출판해남.

4)국제관계연구회 (2003),동아시아국제관계와한국,을유문화사.

68. KOS3010 Đọc hiểu tác phẩm văn học Hàn Quốc 2

- Tài liệu bắt buộc:
1) Bang Hyun-suk (Hà Minh Thành dịch). Thời gian ăn tôm hùm. Nxb Hội nhà văn. 2005.

2) Hwang Sun-won (Hà Minh Thành dịch). Hạc. Nxb Hội nhà văn. 2010.
3) Hwang Sun-mi (Nguyễn Thị Thu Vân dịch). Cô gà mái xổng chuồng. Nxb Hội nhà văn.
2016.
4) Hyun Jin-geon (Kang Ha-na dịch). Một ngày may mắn. Nxb Hội nhà văn. 2000.
5) Kim You-jeong (Nguyễn Thị Kim Dung và Lee Jung-sook dich). Tuyển tập truyện ngắn
Kim You-jeong. Nxb Hội nhà văn. 2010.
6) Lee Sang (Hà Minh Thành dịch). Tuyển tập truyện ngắn Lee Sang. Nxb Hội nhà văn.
2010.
7) Nhiều tác giả (Hà Minh Thành dịch). Truyện ngắn hiện đại Hàn Quốc. Nxb Hội nhà văn.
2007
8) Lee Hyo-seok (Huỳnh Hoa Thủy Tiên dịch). Khi hoa kiều mạch nở. Nxb. 2011.
9) Shin Kyung-suk (Lê Nguyễn Lê dịch). Hãy chăm sóc mẹ. Nxb Hà nội. 2014.
- Tài liệu tham khảo thêm:

10) Danh mục các tác phẩm văn học Hàn Quốc đã được dịch sang tiếng Việt (Tài liệu do
giảng viên cập nhật)

11) Tập bài giảng và tài liệu trực quan do giáo viên chuẩn bị.
12) Kwon Young Min (Nguyễn Lệ Thu dịch), Tìm hiểu văn học hiện đại Hàn Quốc, Nxb Hội
nhà văn, 2022.

69. KOS3011 Di sản văn hóa Hàn Quốc 2
- Tài liệu bắt buộc:
1)박기석,김홍식,한국문화유산 1,시공테크, 2003.
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STT
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Danhmục tài liệu tham khảo
(Tài liệu bắt buộc; Tài liệu tham khảo thêm)

2)박기석,김홍식,한국문화유산 1,시공테크, 2003

- Tài liệu tham khảo thêm:

3) Hwang Gwi Yeon - Trịnh Cẩm Lan (2007), Tra cứu văn hóa Hàn Quốc, NXB Đại học
Quốc gia, Hà Nội.

4)문화체육관광부해외문화홍보원,문화의날개로한국을싣고, 2011.

70. KOS3012 Văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc 2

- Tài liệu bắt buộc:
1)국립국어원 (2013),세종한국어8 (증보판), pp.110-113

https://nuri.iksi.or.kr/e-book/ecatalog5.jsp?Dir=380&catimage=&callmode=admin

2)이학종 (2001),한국기업의문화적특성과새기업문화개발,박영사

Nguyễn Thị Thu Hường (2007), Tìm hiểu giá trị Khổng giáo biểu hiện trong công tác tổ
chức và quản lý các Chaebol Hàn Quốc, Luận văn Thạc sĩ Ngành Đông phương học, Trường
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

3) Ji Pyeong Gil (2014), Lee Kun Hee - những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung,
Alphabook

4) Lê Thị Việt Hà (2020), Văn hoá doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam,
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

5)강사의강의자료집

- Tài liệu tham khảo thêm:

6) Tài liệu tham khảo theo tuần, chủ đề được cập nhật hàng năm để sinh viên đọc, thảo
luận, đánh giá

71. KOS3013 Hán - Hàn cơ sở 2

- Tài liệu bắt buộc :
1)손연자,연세대학교, "외국인을위한생활한자", 1992 (Son Yeon Ja, “Hán tự trong sinh
hoạt ngôn ngữ dành cho người nước ngoài”, Nxb Đại học Yonsei, Hàn Quốc, 1992)

2) Tài liệu cập nhật do giảng viên chuẩn bị; https://hanja.dict.naver.com/

- Tài liệu tham khảo thêm:

3) Hán tự dành cho người nước ngoài học tiếng Hàn, Nxb Tap, 2000.

72. KOS3014 Tư tưởng và tôn giáo Hàn Quốc 2 - Tài liệu bắt buộc :
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STT
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Danhmục tài liệu tham khảo
(Tài liệu bắt buộc; Tài liệu tham khảo thêm)

1) 박광수, 한국신종교의 사상과 종교문화, 집문당, 2012 (Park Kwang Su, Tư tưởng tôn
giáo và văn hóa tôn giáo Hàn Quốc, Jipmundan, 2012.)
2) Kim Seong Beom, Kim Sang Ho, Đào Vũ Vũ, Dẫn nhập lịch sử tư tưởng Hàn Quốc, Nxb
Khoa học Xã hội, 2011.
- Tài liệu tham khảo thêm:
3) Nguyễn Long Châu, Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, Nxb Giáo Dục, 2000.
4) Phạm Hồng Thái, Tôn giáo ở Hàn Quốc và Việt Nam nghiên cứu so sánh, Viện khoa học
xã hội Việt Nam, Hà Nội, 2007.

73. KOS3015 Thể chế chính trị Hàn Quốc 2

- Tài liệu bắt buộc :
1) Ban nghiên cứu phát triển tư liệu khoa học xã hội, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF).
Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 2016.
2) Chung Il Jun, Nguyễn Thị Thắm, Đỗ Hùng Mạnh, Lịch sử chính trị Hàn Quốc hiện đại,
Imagine Book, 2013.
- Tài liệu tham khảo thêm:
3) Hoàng Văn Việt, Hệ thống chính trị Hàn Quốc hiện nay, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh, TP HCM. 2006
4) Tập bài giảng và tài liệu trực quan do giảng viên chuẩn bị.

74. KOS3024 Kinh tế Hàn Quốc 2

- Tài liệu bắt buộc :
1)한국경제 60년사편찬위원회 (2011),한국경제 60년사 (전 6권),한국개발연구원

2)각년OECD한국경제보고서 (online)

http://www.oecd.org/eco/surveys/Korean-Overview.pdf [truy cập ngày 12/8/2020]

- Tài liệu tham khảo thêm :

3) Hoa Hữu Lân (2002), Hàn Quốc câu chuyện kinh tế về một con rồng, NXB Chính trị quốc
gia, Hà Nội

4)강사의강의자료집

* Tài liệu tham khảo theo tuần, chủ đề được cập nhật hàng năm để sinh viên đọc, thảo luận,
đánh giá

75. KOS3025 Quan hệ quốc tế của Hàn Quốc 2
- Tài liệu bắt buộc :
1) Hoàng Khắc Nam (2017), Lý thuyết quan hệ quốc tế, NXB Thế giới. 
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STT
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Danhmục tài liệu tham khảo
(Tài liệu bắt buộc; Tài liệu tham khảo thêm)

2) Hoàng Khắc Nam (2016), Nhập môn Quan hệ quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

3) Ban biên soạn giáo trình Hàn Quốc học (2005), Lịch sử Hàn Quốc, NXB Đại học Quốc gia
Seoul, S.Korea.

- Tài liệu tham khảo thêm :

4) Kim Hak-joon (1993), Korea’s relation with her neighbors in a changing world, NXB
Hollym, Seoul, S.Korea.

5)손중국,류영옥 (1997) 『복한학』,학문사,서울.

76. KOS3018 Lịch sử văn học Hàn Quốc 2

- Tài liệu bắt buộc:
1) Kwon Young Min (Nguyễn Lệ Thu dịch), Tìm hiểu văn học hiện đại Hàn Quốc, Nxb Hội

nhà văn, 2022.

- Tài liệu tham khảo thêm:

2) Ko Mi Sook, Jung Min, Jung Byung Sul, Văn học sử Hàn Quốc, Nxb Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2005.

3) Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Văn học cổ điển Hàn Quốc, Nxb Văn
nghệ, 2009.

77. KOS4003 Thực tập tốt nghiệp 3
Tuỳ theo địa điểm thực tập, giảng viên. hướng dẫn và cơ sở tiếp nhận thực tập sẽ có

hướng dẫn tài liệu cụ thể.

78. KOS4050 Khóa luận tốt nghiệp 5 Các tài liệu khác liên quan đến từng chủ đề do giảng viên cung cấp khi bắt đầu hoạt
động nghiên cứu chuyên môn.

79. KOS4051 Ứng dụng tiếng Hàn tổng hợp 3

- Tài liệu bắt buộc
1)강현화,민재훈,외국인을위한경영한국어,다락원,한국, 2007. (Kang Hyeon Hwa, Min
Jae Hun, Tiếng Hàn kinh doanh cho người nước ngoài, Darakwon, 2007)

2) 허용, 외국인을 위한 인문 한국어, 다락원, 2009. (Heo Yong, Tiếng Hàn nhân văn cho
người nước ngoài, Darakwon, 2009)

- Tài liệu tham khảo thêm
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STT
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Danhmục tài liệu tham khảo
(Tài liệu bắt buộc; Tài liệu tham khảo thêm)

3) 윤영, 이관식, 고영중, 유학생을 위한한국어토론,소통, 2015. (Yun Yeong, Lee Gwan
Sik, Ko Yeong Jung, Thảo luận tiếng Hàn cho người nước ngoài, Sothong, 2015.)

4)조현용,김낭예,외국인을위한한국어읽기,하우, 2008. (Jo Hyeon Yong, Kim Nang Yae,
Đọc tiếng Hàn cho người nước ngoài, Hawoo, 2008.)

5)이정희,장미라,서진숙,봉원덕,외국인을위한한국어글쓰기의실제,하우, 2007. (Lee
Jung Hee, Jang Mi Ra, Seo Jin Suk, Bong Won Deok, Thực tế viết tiếng Hàn cho người nước
ngoài, Hawoo, 2007. )

6)김중섭,최문석,외국인을위한한국어말하기,하우, 2005. (King Jung Seop, Choi Mun
Seok, Nói tiếng Hàn cho người nước ngoài, Hawoo, 2005.)

7) Tài liệu do giáo viên tự chuẩn bị.

80. KOS4052 Hàn Quốc đương đại 2

- Tài liệu bắt buộc
1) Tài liệu do giảng viên cung cấp.

2) Ban nghiên cứu phát triển tư liệu khoa học xã hội, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (KF),
Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.

- Tài liệu tham khảo thêm

3)박병일,아름다운대한민국의건설,서울경제경영, 2012. (Park Byeong Il, Xây dựng Đại
Hàn dân quốc tươi đẹp, Kinh tế Seoul, 2012.)

4) 구도완, 한국사회문제, KNOUPRESS, 2017. (Ku Do Wan, Vấn đề xã hội Hàn Quốc,
KNOUPRESS, 2017.)

5)최인섭,사회문제와사회복지,나남출판, 2000. (Choi In Seop, Vấn đề xã hội và phúc lợi
xã hội, Nxb Nanam, 2000.
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4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy

Stt
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành
đào tạo Đơn vị công tác

1. PHI1006 Triết học Mác - Lê nin 3

Trần Thị Điểu
Trần Ngọc Liêu
Nguyễn Thị Thu Hường
Lương Thùy Liên
Lê Thị Vinh
Ngô Đăng Toàn
Hoàng Văn Thắng
Đoàn Thu Nguyệt
Phạm Thanh Hà
Phạm Thu Trang
Đặng Thị Lan
Trần Thị Hạnh
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Kim Thanh
Phạm Công Nhất
Mai K Đa
Hà Thị Bắc
Nguyễn Thị Như

GVC. TS
PGS.TS
GVC. TS
GVC. TS
GV. TS
GV. ThS
GV. ThS
GV. TS
GVC. TS
GVC. TS
PGS.TS
PGS.TS
PGS.TS
PGS.TS
GVC. TS
GV. ThS
PGS.TS
GV. TS
GVC.TS
GVC. TS

Triết học
Trường ĐH
KHXH&NV

2. PEC1008 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2

Nguyễn Thuỳ Anh
Lê Thị Hồng Điệp
Phạm Thị Hồng Điệp
Trần Đức Hiệp
Hoàng Triều Hoa
Nguyễn Thị Thu Hoài
Nguyễn Thị Hương Lan
Phạm Thị Linh

TS
TS
PGS.TS
PGS.TS
TS
PGS.TS
TS
TS

Kinh tế chính trị Trường Đại học
Kinh tế
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Stt
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành
đào tạo Đơn vị công tác

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Hoàng Ngọc Quang
Phạm Ngọc Hương
Quỳnh

Th.s
Th.s
TS

3. PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

Hà Thị Bắc
Phạm Quỳnh Chinh
Phạm Hoàng Giang
Nguyễn Thị Lan
Phan Hoàng Mai
Phạm Công Nhất
Ngô Thị Phượng

TS
TS
TS
TS
ThS
PGS.TS
PGS.TS

Triết học
Trường ĐH
KHXH&NV

4. POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Phạm Quốc Thành
Đỗ Thị Ngọc Anh
Nguyễn Ngọc Diệp
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thị Kim Hoa
Nguyễn Anh Cường
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Duy Quỳnh
Nguyễn Thu Hồng
Trần Thị Quang Hoa
Trần Bách Hiếu
Nguyễn Văn Thắng

PGS.TS
TS
ThS
ThS
ThS
PGS.TS
TS
TS
TS
TS
TS
ThS

Chính trị học
Trường ĐH
KHXH&NV
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Stt
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành
đào tạo Đơn vị công tác

Nguyễn Thị Châu Loan
Vũ Thị Minh Thắng
Đặng Anh Dũng
Nguyễn Phú Hải

TS
ThS
ThS
ThS

5. HIS1001
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam 2

Ngô Đăng Tri
Lê Văn Thịnh
Nguyễn Thị Mai Hoa
Đỗ Thị Thanh Loan
Lê Quỳnh Nga
Phạm Thị Lương Diệu
Đỗ Hoàng Ánh
Phạm Minh Thế
Nguyễn Quang Liệu
Trương Bích Hạnh
Hoàng Hồng Nga
Hồ Thành Tâm
Hồ Thị Liên Hương

PGS.TS
PGS.TS
PGS.TS
TS
TS
TS
TS
TS
PGS.TS
TS
TS
TS
ThS

Lịch sử Đảng Trường ĐH
KHXH&NV

6. THL1057
Nhà nước và pháp luật đại
cương 2

Hoàng Thị Kim Quế
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Minh Tuấn

GS.TS
PGS.TS
PGS.TS

Luật học

Khoa Luật, Đại
học Quốc gia Hà
Nội
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Stt
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành
đào tạo Đơn vị công tác

7. INT1226 Tin học cơ sở 3

Đỗ Văn Hùng
Đặng Trần Long
Vũ Thị Hồng Vân
Đào Minh Quân
Nguyễn Văn Nghĩa
Vũ Thị Vân Anh

TS
ThS
ThS
TS
ThS
ThS

Công nghệ thông tin; thông
tin thư viện

Trường ĐH
KHXH&NV

8. FLF1707 Tiếng Hàn B1 5
Nguyễn Thủy Giang
Nguyễn Thị Thu Hường

TS
TS

Nhân học/Hàn Quốc học
Đông phương học/HQH

Khoa Đông phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

9.  Kĩ năng bổ trợ 3
Trường ĐH
KHXH&NV

10.  Giáo dục thể chất 4
Trường ĐH
KHXH&NV

11.  Giáo dục quốc phòng-an ninh 8
Trường ĐH
KHXH&NV

12. MNS1053
Các phương pháp nghiên cứu
khoa học 3

Vũ Cao Đàm
Đào Thanh Trường
Trần Văn Hải

PGS.TS
PGS.TS
PGS.TS

Khoa học quản lý
Trường ĐH
KHXH&NV

13. HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3

Đỗ Thị Hương Thảo
Nguyễn Hoài Phương
Đinh Đức Tiến

TS
TS
TS

Văn hóa, Lịch sử Trường ĐH
KHXH&NV

14. HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3
Trần Thiện Thanh
Phạm Văn Thủy

PGS.TS
TS

Lịch sử
Trường ĐH
KHXH&NV
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Stt
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành
đào tạo Đơn vị công tác

15. PHI1054 Logic học đại cương 3

Nguyễn Thúy Vân
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Thị Liên

PGS.TS
PGS.TS
ThS

Triết học

Trường ĐH
KHXH&NV

16. PSY1051 Tâm lý học đại cương 3
Nguyễn Văn Lượt
Trần Hà Thu

TS
ThS Tâm lý học Trường ĐH

KHXH&NV

17. SOC1051 Xã hội học đại cương 3
Nguyễn Thị Kim Hoa
Nguyễn Tuấn Anh

PGS.TS
PGS.TS Xã hội học

Trường ĐH
KHXH&NV

18. INE1014 Kinh tế học đại cương 2
Phí Mạnh Hồng
Vũ Thị Dậu

PGS.TS
TS Kinh tế

Đại học Kinh tế,
Đại học Quốc gia
Hà Nội

19. EVS1001 Môi trường và phát triển 2
Nguyễn Xuân Cự
Nguyễn Thị Phương Loan

PGS.TS
TS Môi trường

Khoa Môi trường,
Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên

20. MAT1078 Thống kê cho khoa học xã hội 2

Trịnh Quốc Anh
Phạm Đình Tùng

TS
ThS Thống kê

Bộ môn Xác suất –
Thống kê Toán học,
Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên

21. LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
Nguyễn Văn Chính
Hoàng Anh Thi

PGS.TS
PGS.TS Ngôn ngữ học

Trường ĐH
KHXH&NV

22. LIB1050 Nhập môn Năng lực thông tin 2

Nghiêm Xuân Huy TS Công nghệ thông tin Ban Khoa học
công nghệ
Đại học Quốc gia
Hà Nội

23. LIT1053 Viết học thuật 2

Nguyễn Thị Như Trang

Hoàng Cẩm Giang

Giảng viên cao cấp,
PGS.TS Văn học

Trường ĐH
KHXH&NV
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Stt
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành
đào tạo Đơn vị công tác

Phạm Văn Hưng
Lê Nguyên Long

TS
TS
ThS

24. LIT1054
Tư duy sáng tạo và thiết kế ý
tưởng 2

Nguyễn Thị Năm Hoàng
Nguyễn Hương Ngọc
Trần Thị Thục
Nguyễn Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Bích
Lê Thị Tuân
Trần Thanh Việt
Phạm Xuân Thạch

Giảng viên chính, TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
PGS.TS

Văn học

Trường ĐH
KHXH&NV

25. ITS1051
Hội nhập Quốc tế và phát
triển 2

Ngô Tuấn Thắng
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Trọng Chính

TS.
TS.
ThS
ThS

Quốc tế học

Trường ĐH
KHXH&NV

26. POL1053 Hệ thống chính trị Việt Nam 2

Phạm Quốc Thành
Đặng Anh Dũng
Đinh Xuân Lý
Trần Thị Quang Hoa
Nguyễn Thị Kim Hoa

PGS.TS.
ThS.
PGS.TS.
TS.
ThS.

Chính trị học

Trường ĐH
KHXH&NV

27. FLF3301 Tiếng Hàn cơ sở 1 3
Hà Minh Thành
Hoàng Thị Hà Phương

TS
ThS

Văn học Hàn/Hàn Quốc học
Hàn Quốc học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

28. FLF3302 Tiếng Hàn cơ sở 2 3
Hà Minh Thành
Hoàng Thị Hà Phương

TS
ThS

Văn học Hàn/Hàn Quốc học
Hàn Quốc học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV
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Stt
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành
đào tạo Đơn vị công tác

29. MNS1054 Khởi nghiệp 3

Đào Thanh Trường
Hoàng Thị Hải Yến
Trương Thu Hà
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Quốc Anh
Vũ Thị Cẩm Thanh

PGS.TS
TS
ThS
TS
ThS
ThS

Khoa học quản lý
Trường ĐH
KHXH&NV

30. KOS4001 Niên luận 2
Bộ môn Hàn Quốc học,
khoa Đông Phương học,
trường ĐH KHXH&NV

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

31. ORS1101 Lịch sử phương Đông 3
Lê Đình Chỉnh
Nguyễn Trần Tiến

PGS. TS
TS

Lịch sử Khoa Đông Phương
học

32. ORS1106
Tiếng Việt và các ngôn ngữ
phương Đông 3

Lưu Tuấn Anh
Nguyễn Ngọc Bình

TS
TS

Ngôn ngữ học Khoa Đông Phương
học

33. ORS2005
Văn hóa, văn minh phương
Đông 3

Đỗ Thu Hà
NghiêmThuý Hằng

PGS.TS
TS

Ngữ văn
Văn học

Khoa Đông Phương
học

34. ORS1152 Kinh tế Đông Bắc Á 3
Nguyễn Thi Thu Hường
Nguyễn Phương Thúy

TS
TS

ĐNÁ học
Nhật Bản học học

Khoa Đông Phương
học

35. ORS1156 Chính trị khu vực Đông Bắc Á 3
Nguyễn Phương Thúy
Phùng Thị Thảo

TS
TS

Luật học
Đông Phương học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

36. ARO1151 Nhập môn quản trị văn phòng 3
Vũ Thị Phụng
Nguyễn Thị Kim Bình

PGS.TS
TS Lưu trữ, quản trị văn phòng

Trường ĐH
KHXH&NV
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Stt
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành
đào tạo Đơn vị công tác

37. TOU1150 Văn hóa du lịch 3
Nguyễn Hoàng Phương
Nguyễn Phạm Hùng

Ths
PGS.TS

Du lịch học
Trường ĐH
KHXH&NV

38. PSY2031 Tâm lý học quản lý 3
Lê Thị Minh Loan
Hoàng Mai Anh
Ngô Mai Trang

PGS.TS
TS
TS

Tâm lý học
Trường ĐH
KHXH&NV

39. MNS1101 Văn hoá tổ chức 3
Phạm Ngọc Thanh
Vũ Thị Cẩm Thanh

PGS.TS
ThS

Khoa học quản lý
Trường ĐH
KHXH&NV

40. PSY2023 Tâm lí học xã hội 3
Trịnh Thị Linh
Nguyễn Thị Hạnh Liên

PGS.TS
TS Tâm lý học

Trường ĐH
KHXH&NV

41. LIT1100 Nghệ thuật học đại cương 3

Hoàng Cẩm Giang
Lê Thị Tuân
Nguyễn Thị Bích
Phùng Ngọc Kiên
Đoàn Ánh Dương

TS
TS
Ths
PGS.TS
TS

Văn học

Trường ĐH
KHXH&NV

42. ITS1104 Khu vực học đại cương 3
Võ Minh Vũ
Nguyễn Thu Hằng

TS
TS

Khu vực học
Quốc tế học

Trường ĐH
KHXH&NV

43. KOS1102
Nhập môn Nghiên cứu Hàn
Quốc 3

Lê Thị Thu Giang
Lưu Tuấn Anh

TS
TS

Đông phương học/HQH
Ngôn ngữ Hàn/Hàn Quốc
học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

44. KOS2001 Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại 2
Lưu Tuấn Anh
Đồng Thị Yến

TS
ThS

Ngôn ngữ Hàn/Hàn Quốc
học
Ngôn ngữ học/ Hàn Quốc
học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV
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Stt
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành
đào tạo Đơn vị công tác

45. KOS2004
Tiếng Hàn chuyên ngành
(Lịch sử) 3

Lưu Tuấn Anh
Hoàng Thị Hà Phương

TS
ThS

Ngôn ngữ Hàn/Hàn Quốc
học
Hàn Quốc học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

46. KOS2005
Tiếng Hàn chuyên ngành
(Thương mại) 3

Nguyễn Thị Thu Hường
Lê Thị Thu Giang

TS
TS

Đông phương học/HQH
Đông phương học/HQH

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

47. KOS2006
Tiếng Hàn chuyên ngành
(Văn hóa) 3

Nguyễn Thuỷ Giang
Hà Minh Thành

TS
TS

Nhân học/Hàn Quốc học
Văn học Hàn/Hàn Quốc học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

48. KOS2007
Tiếng Hàn chuyên ngành
(Chính trị -Xã hội) 3

Lê Thị Thu Giang
Lưu Tuấn Anh

TS
TS

Đông phương học/HQH
Ngôn ngữ Hàn/Hàn Quốc
học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

49. KOS2008
Tiếng Hàn chuyên ngành (Du
lịch) 3

Lê Thị Thu Giang
Hoàng Thị Hà Phương

TS
ThS

Đông phương học/HQH
Hàn Quốc học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

50. KOS2009
Tiếng Hàn chuyên ngành
(Báo chí truyền thông) 3

Lê Thị Thu Giang
Lưu Tuấn Anh

TS
TS

Đông phương học/HQH
Ngôn ngữ Hàn/Hàn Quốc
học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

51. ARO3088
Nghiệp vụ thư ký, trợ lý lãnh
đạo 3

Phạm Thị Diệu Linh
Trần Thanh Tùng

TSTS
Quản trị văn phòng

Trường ĐH
KHXH&NV

52. ITS3018 Kinh doanh quốc tế 3 Nguyễn Quang Huy TS Kinh tế Đại học Kinh tế
Quốc dân

53. MNS3038 Kỹ năng quản lý 3

Nguyễn Văn Chiều
Nguyễn Anh Thư
Thạch Thị Hoàng Yến

PGS.TS
TSThs

Lý luận và Phương pháp
Quản lý

Trường ĐH
KHXH&NV
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Stt
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành
đào tạo Đơn vị công tác

54. TOU3017 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 3

Vũ Hương Lan
Trịnh Lê Anh
Bùi Nguyên Bảo
Lê Đình Tân

TS
TS
TS
TS

Du lịch học
Trường ĐH
KHXH&NV

55. KOS3021 Địa lý Hàn Quốc 2
Lưu Tuấn Anh
Đồng Thị Yến

TS
ThS

Ngôn ngữ Hàn/Hàn Quốc
học
Ngôn ngữ học/ Hàn Quốc
học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

56. KOS3022 Xã hội Hàn Quốc 2
Hà Minh Thành
Dương Quỳnh Thu

TS
ThS

Văn học Hàn/Hàn Quốc học
Đông phương học/HQH

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

57. KOS3002 Văn hóa Hàn Quốc 3
Nguyễn Thủy Giang
Dương Quỳnh Thu

TS
ThS

Nhân học/Hàn Quốc học
Đông phương học/HQH

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

58. KOS3003 Lịch sử Hàn Quốc 3
Lê Thị Thu Giang
Nguyễn Nhật Linh

TS
TS

Đông phương học/HQH
Lịch sử

Trường ĐH
KHXH&NV

59. KOS2002 Tiếng Hàn nâng cao 1 4
Hà Minh Thành
Nguyễn Thuỷ Giang

TS
TS

Văn học Hàn/Hàn Quốc học
Nhân học/Hàn Quốc học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

60. KOS2003 Tiếng Hàn nâng cao 2 4
Hà Minh Thành
Nguyễn Thuỷ Giang

TS
TS

Văn học Hàn/Hàn Quốc học
Nhân học/Hàn Quốc học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

61. KOS3004 Tiếng Hàn nâng cao 3 4
Nguyễn Thuỷ Giang
Hà Minh Thành

TS
TS

Nhân học/Hàn Quốc học
Văn học Hàn/Hàn Quốc học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV
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Stt
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành
đào tạo Đơn vị công tác

62. KOS3019
Đối dịch Hàn - Việt (Biên
dịch) 3

Hà Minh Thành
Dương Quỳnh Thu

TS
ThS

Văn học Hàn/Hàn Quốc học
Đông phương học/HQH

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

63. KOS3020
Đối dịch Hàn - Việt (Phiên
dịch) 3

Hà Minh Thành
Dương Quỳnh Thu

TS
ThS

Văn học Hàn/Hàn Quốc học
Đông phương học/HQH

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

64. KOS3006
Kỹ năng thảo luận và thuyết
trình tiếng Hàn 3

Lê Thị Thu Giang
Lưu Tuấn Anh

TS
TS

Đông phương học/HQH
Ngôn ngữ Hàn/Hàn Quốc
học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

65. KOS3023
Giao tiếp liên văn hóa
Hàn-Việt 2

Nguyễn Thủy Giang
Đồng Thị Yến

TS
ThS

Nhân học/Hàn Quốc học
Ngôn ngữ học/ Hàn Quốc
học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

66. KOS3008 Nghệ thuật Hàn Quốc 2
Lưu Tuấn Anh
Hà Minh Thành

TS
TS

Ngôn ngữ Hàn/Hàn Quốc
học
Văn học Hàn/Hàn Quốc học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

67. KOS3009 Quan hệ liên Triều 2
Lê Thị Thu Giang
Nguyễn Nhật Linh

TS
TS

Đông phương học/HQH
Lịch sử

Trường ĐH
KHXH&NV

68. KOS3010
Đọc hiểu tác phẩm văn học
Hàn Quốc 2

Hà Minh Thành
Nguyễn Lệ Thu

TS
TS

Văn học Hàn/Hàn Quốc học
Văn học Hàn/Hàn Quốc học

Trường Đại học
Fenikaa

69. KOS3011 Di sản văn hóa Hàn Quốc 2
Nguyễn Thủy Giang
Dương Quỳnh Thu

TS
ThS

Nhân học/Hàn Quốc học
Đông phương học/HQH

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

70. KOS3012
Văn hoá doanh nghiệp Hàn
Quốc 2

Nguyễn Thị Thu Hường
Lê Thị Thu Giang

TS
TS

Đông phương học/HQH
Đông phương học/HQH

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV
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Stt
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành
đào tạo Đơn vị công tác

71. KOS3013 Hán - Hàn cơ sở 2
Lưu Tuấn Anh
Trần Sơn Tùng

TS
TS

Ngôn ngữ Hàn/HQH
Trung Quốc học

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

72. KOS3014
Tư tưởng và tôn giáo Hàn
Quốc 2

Nguyễn Nhật Linh
Nguyễn Thuỷ Giang

TS
TS

Lịch sử
Nhân học/Hàn Quốc học

Trường ĐH
KHXH&NV

73. KOS3015 Thể chế chính trị Hàn Quốc 2
Nguyễn Nhật Linh
Lê Thị Thu Giang

TS
TS

Lịch sử
Đông phương học/HQH

Trường ĐH
KHXH&NV

74. KOS3024 Kinh tế Hàn Quốc 2
Nguyễn Thị Thu Hường
Lê Thị Thu Giang

TS
TS

Đông phương học/HQH
Đông phương học/HQH

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

75. KOS3025
Quan hệ quốc tế của Hàn
Quốc 2

Lê Thị Thu Giang
Nguyễn Nhật Linh

TS
TS

Đông phương học/HQH
Lịch sử

Trường ĐH
KHXH&NV

76. KOS3018 Lịch sử văn học Hàn Quốc 2
Hà Minh Thành
Nguyễn Lệ Thu

TS
TS

Văn học Hàn/Hàn Quốc học
Văn học Hàn/Hàn Quốc học

Trường ĐH
KHXH&NV
Trường Đại học
Fenikaa

77. KOS4003 Thực tập tốt nghiệp 3
Bộ môn Hàn Quốc học,
khoa Đông Phương học,
trường ĐH KHXH&NV

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

78. KOS4050 Khóa luận tốt nghiệp 5
Bộ môn Hàn Quốc học,
khoa Đông Phương học,
trường ĐH KHXH&NV

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV

79. KOS4051 Ứng dụng tiếng Hàn tổng hợp 3
Lưu Tuấn Anh
Dương Quỳnh Thu

TS
ThS

Ngôn ngữ Hàn/Hàn Quốc
học
Đông phương học/HQH

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV
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Stt
Mã

học phần Tên học phần Số
TC

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên Chức danh
khoa học, học vị

Chuyên ngành
đào tạo Đơn vị công tác

80. KOS4052 Hàn Quốc đương đại 2
Lưu Tuấn Anh
Dương Quỳnh Thu

TS
ThS

Ngôn ngữ Hàn/Hàn Quốc
học
Đông phương học/HQH

Khoa Đông Phương
học, trường ĐH
KHXH&NV
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5. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo
5.1. Nguyên tắc tổ chức lịch trình đào tạo: Tổ chức đào tạo trong học kỳ đầu khối
kiến thức chung trong Đại học Quốc gia, khối kiến thức theo lĩnh vực KHXH&NV,
sau đó tổ chức đào tạo song song các khối kiến thức nhóm ngành Đông phương học,
khối kiến thức nhóm ngành hoặc liên ngành, khối kiến thức ngành Hàn Quốc học.
Đối với trường hợp sinh viên đi du học ngắn hạn tại đại học Hàn Quốc (theo diện hợp
tác hoặc trao đổi) đã tham gia học các học phần tương đương với chương trình đào
tạo, sau khi đơn vị đào tạo đối chiếu và xác nhận về mặt chuyên môn sẽ đề nghị với
Nhà trường để công nhận được tích lũy tín chỉ tương ứng.
5.2. Về thời khóa biểu học kỳ đầu tiên của khóa học: Học kỳ đầu, sinh viên học
theo thời khóa biểu do nhà trường sắp xếp. Từ học kỳ thứ hai của khóa học, sinh viên
sẽ đăng ký học phần và học theo thời khóa biểu riêng. Bản thân tiến trình đào tạo
cũng được sắp xếp theo hướng giai đoạn đầu nhiều các học phần bắt buộc, giai đoạn
sau tăng dần các học phần tự chọn.
5.3. Về lập thời khóa biểu lớp học phần từ học kỳ 2: Khung chương trình đào tạo
đã ghi rõ tên khối kiến thức, tên học phần, số tín chỉ, phân bổ cho mỗi loại giờ tín chỉ,
học phần tiên quyết, tính chất của học phần (bắt buộc hoặc tự chọn). Khi lập thời khóa
biểu lớp học phần của mỗi học kỳ cho mỗi khóa học, ngoài việc thực hiện nguyên tắc
nêu trên, cần chú ý:
+ Tổng thời lượng sinh viên có thể đăng ký học lớn hơn số tín chỉ tối đa sinh viên
được phép học trong một học kỳ.
+ Học kỳ 8 (theo thiết kế chương trình đào tạo) sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp
hoặc tích lũy thời lượng kiến thức tương đương với 5 tín chỉ nên tổng số tín chỉ của
học kỳ này có thể ít hơn tổng số tín chỉ tối thiểu của mỗi học kỳ theo quy định học vụ
của nhà trường.
+ Những học phần có môn tiên quyết chỉ được sắp xếp sau những môn tiên quyết của
học phần đó.
Các quy định trên vừa đảm bảo cho những sinh viên học theo tiến độ bình thường vừa
đảm bảo cho những sinh viên học theo tiến độ nhanh (học vượt) có cơ hội để hoàn
thành khóa học; đồng thời, đảm bảo được tính logic về nhận thức chuyên môn, đảm
bảo khối lượng và độ khó, độ mới của kiến thức phù hợp với trình độ của sinh viên.
5.4. Về các học phần tự chọn: Đối với các học phần tự chọn, sinh viên phải tích lũy
như sau:
a) Khối kiến thức theo lĩnh vực 6 tín chỉ,
b) Khối kiến thức theo khối ngành 9 tín chỉ,
c) Khối kiến thức theo nhóm ngành gồm 6 tín chỉ, gồm hai loại: Học phần tự chọn
chuyên sâu và học phần tự chọn liên ngành,
d) Khối kiến thức ngành 12 tín chỉ (tương đương với 6 học phần).
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Tùy theo tiến trình đào tạo, mỗi năm số học phần tự chọn có thể thay đổi, sinh viên có
thể lựa chọn các học phần khác nhau để phục vụ nhu cầu tích lũy kiến thức hoặc
chuẩn bị nền tảng cho luận văn tốt nghiệp.
5.5. Về học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng: Đào tạo tập trung theo
quy định của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Quốc gia Hà
Nội.

5.6. Về học phần ngoại ngữ:

Về ngoại ngữ cơ sở theo khối kiến thức chung của ĐHQG HN

Theo quy định của ĐHQG HN, Tiếng Hàn B1 trang bị cho sinh viên năng lực tiếng
Hàn bậc 3, tương đương với trình độ ngoại ngữ cơ sở là B1 theo khung tham chiếu
châu Âu hoặc bậc 3 theo khung năng lực 6 bậc. Học phần tiếng Hàn cơ sở 1, 2 được
xếp trong kiến thức khối ngành, trang bị cho sinh viên ngoại ngữ làm công cụ để tiếp
cận với việc học tập và sinh hoạt trong môi trường đào tạo đa ngành và liên ngành của
lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, hỗ trợ, giúp sinh viên tích lũy kiến thức để tiếp
tục đạt năng lực tiếng Hàn bậc 3.
Học phần ngoại ngữ cơ sở này (tiếng Hàn B1) do Đại học Ngoại ngữ phụ trách, ủy
quyền cho đơn vị đào tạo thực hiện. Đối với trường hợp sinh viên đã học tiếng Hàn,
có chứng chỉ theo quy định của ĐHQG có thể chuyển đổi để công nhận điểm.
Về ngoại ngữ chuyên ngành:
Thời lượng kiến thức chuyên ngành nói chung và ngoại ngữ của chuyên ngành nói
riêng chiếm tỷ lệ tương đối lớn trong chương trình đào tạo. Trong đó, tiếng Hàn nâng
cao và tiếng Hàn chuyên ngành được đào tạo như các học phần bắt buộc, giúp sinh
viên nâng cao trình độ ngoại ngữ để hoạt động chuyên môn (tương đương với năng
lực bậc 5 theo khung 6 bậc của Việt Nam hoặc TOPIK cấp 5). Các môn tiếng Hàn
chuyên ngành được xếp vào học phần tự chọn để sinh viên có thể lựa chọn tùy theo sở
trường và định hướng nghề nghiệp của mình.
Khi đăng ký học học phần ngoại ngữ chuyên ngành, sinh viên cần chú ý tính tổ hợp
của ngoại ngữ chuyên ngành trong mỗi học kỳ.
5.7. Về học phần của ngành được đào tạo online
Khoa Đông phương học hiện đang phối hợp với Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc
vận hành chương trình đào tạo online tại phòng học đa chức năng của Khoa (C503).
Phòng học hiện tại được lắp đặt các trang thiết bị như máy chiếu Polycom, hệ thống
ghi âm, truyền âm thanh, màn hình đầy đủ phục vụ cho Video conference kết nối trực
tuyến với tất cả các đại học trên thế giới có trang thiết bị tương thích.
Hiện tại, mỗi học kỳ có từ 1 đến 2 học phần được thực hiện qua giảng dạy online bằng
tiếng Hàn, do các giáo sư chuyên gia của Đại học Seoul trực tiếp giảng dạy, có trợ
giảng là giảng viên người Việt. Trong quá trình giảng dạy mỗi học phần, giáo sư của
Đại học Seoul sẽ có 1 tuần sang Việt Nam giảng dạy offline và trực tiếp đánh giá giữa
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kỳ sinh viên. Việc đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo quy định đào tạo của Nhà
trường, việc ra đề thi và chấm thi do các giáo sư Đại học Seoul đảm nhận, nộp kết quả
đánh giá cho đơn vị đào tạo.
Trước mỗi học kỳ, đơn vị đào tạo và ĐHQG Seoul sẽ lên kế hoạch bố trí học phần sẽ
giảng dạy, chủ yếu gồm các học phần: Lịch sử Hàn Quốc, Xã hội Hàn Quốc, văn hóa
Hàn Quốc, Kinh tế Hàn Quốc...
5.8. Về các giờ tín chỉ thực hành: Các học phần có giờ tín chỉ thực hành được tổ
chức trên lớp học theo nguyên tắc chia nhóm trên giảng đường.
5.9. Về khóa luận tốt nghiệp và tương đương:
Về điều kiện giao đề tài khóa luận tốt nghiệp và tổ chức cho sinh viên làm khóa luận
tốt nghiệp theo quy định cụ thể của nhà trường và thông báo chi tiết của khoa vào đầu
mỗi học kỳ.
Các sinh viên đủ tiêu chuẩn làm khóa luận tốt nghiệp có thể chọn làm khóa luận tốt
nghiệp hoặc học môn thay thế tốt nghiệp có lượng kiến thức tương đương với 5 tín
chỉ.
5.10. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Các học phần được đánh giá trên cơ sở hoạt động trên lớp (tinh thần học tập, phát biểu
trong các giờ thảo luận, chuẩn bị bài...) của sinh viên và kết quả các bài kiểm tra giữa
kì, bài thi cuối kỳ (dưới hình thức trắc nghiệm, viết luận, thi tự luận...). Điểm số được
chấm theo thang điểm 10.
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5.11. Tiến trình đào tạo

Stt Mã học
phần Tên học phần Số tín

chỉ
Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Khối kiến thức chung
 (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, kĩ năng bổ
trợ)

21

1. PHI1006 Triết học Mác - Lê nin
Marxist-Leninist Philosophy 3 3

2. PEC1008 Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Political economy of Marx - Lenin 2 2

3. PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học
Scientific socialism 2 2

4. POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology 2 2

5. HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
History of Vietnamese Communist Party 2 2

6. THL1057 Nhà nước và Pháp luật đại cương
General State and Law 2 2

7. INT1226 Tin học cơ sở
Informatics 3 3

8. FLF1707 Tiếng Hàn B1
Korean B1 5 5

9.  Kĩ năng bổ trợ
Soft Skills 3

10.  Giáo dục thể chất
Physical Education 4

11.  Giáo dục quốc phòng-an ninh
National Defence Education 8

II. Khối kiến thức theo lĩnh vực 24
II. 1. Các học phần bắt buộc 18

12. MNS1053 Các phương pháp nghiên cứu khoa học
Scientific Research Methods 3 3
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Stt Mã học
phần Tên học phần Số tín

chỉ
Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

13. HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam
Introduction to Vietnamese Culture 3 3

14. HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới
History of Worlds Civilizations 3 3

15. PHI1054 Logic học đại cương
General Logics 3 3

16. PSY1051 Tâm lý học đại cương
General Psychology 3 3

17. SOC1051 Xã hội học đại cương
General Sociology 3 3

II. 2. Các học phần tự chọn 6/18

18. INE1014 Kinh tế học đại cương
General Economics 2 2

19. EVS1001 Môi trường và phát triển
Environment and Development 2 2

20. MAT1078 Thống kê cho khoa học xã hội
Statistics for Social Sciences 2 2

21. LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt
Practicing on Vietnamese Texts 2

22. LIB1050 Nhập môn Năng lực thông tin
Introduction to Information Literacy 2

23. LIT1053 Viết học thuật
Academic Writing 2

24. LIT1054 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng
Creative thinking and design thinking 2

25. ITS1051 Hội nhập Quốc tế và phát triển
International Integration and Development 2

26. POL1053 Hệ thống chính trị Việt Nam
Vietnam’s Political System 2

 III. Khối kiến thức theo khối ngành 20
III. 1. Các học phần bắt buộc 11
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Stt Mã học
phần Tên học phần Số tín

chỉ
Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

27. FLF3301 Tiếng Hàn cơ sở 1
General Korean 1 3 3

28. FLF3302 Tiếng Hàn cơ sở 2
General Korean 2 3 3

29. MNS1054 Khởi nghiệp
Start-up 3 3

30. KOS4001 Niên luận
Annual Essay 2 2

III. 2. Các học phần tự chọn 9/33

31. ORS1101 Lịch sử phương Đông
History of the Orient 3 3

32. ORS1106 Tiếng Việt và các ngôn ngữ phương Đông
Vietnamese and Oriental languages 3 3

33. ORS2005 Văn hóa, văn minh phương Đông
Oriental Civilization Culture 3 3

34. ORS1152 Kinh tế Đông Bắc Á
Economics of Northeast Asia 3

35. ORS1156 Chính trị khu vực Đông Bắc Á
Politics of Northeast Asia 3

36. ARO1151 Nhập môn quản trị văn phòng
Introduction to office administration 3

37. TOU1150 Văn hóa du lịch
Culture in Tourism 3

38. PSY2031 Tâm lý học quản lý
Management Psychology 3

39. MNS1101 Văn hoá tổ chức
Organizational culture 3

40. PSY2023 Tâm lí học xã hội
Social Psychology 3

41. LIT1100 Nghệ thuật học đại cương
Introduction to Art Studies 3
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Stt Mã học
phần Tên học phần Số tín

chỉ
Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
IV. Khối kiến thức theo nhóm ngành 14
IV. 1. Các học phần bắt buộc 8

42. ITS1104 Khu vực học đại cương
General Area Studies 3 3

43. KOS1102 Nhập môn Nghiên cứu Hàn Quốc
Introduction to Korean Studies 3 3

44. KOS2001 Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại
The theory of Contemperary Korean Linguistics 2 2

 IV. 2. Các học phần tự chọn 6
Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/18

45. KOS2004 Tiếng Hàn chuyên ngành (Lịch sử)
Korean for History 3 3

46. KOS2005 Tiếng Hàn chuyên ngành (Thương mại)
Korean for Business 3

47. KOS2006 Tiếng Hàn chuyên ngành (Văn hóa)
Korean for Culture 3 3

48. KOS2007 Tiếng Hàn chuyên ngành (Chính trị -Xã hội)
Korean for Politics - Society 3

49. KOS2008 Tiếng Hàn chuyên ngành (Du lịch)
Korean for Tourism 3

50. KOS2009 Tiếng Hàn chuyên ngành (Báo chí truyền thông)
Korean for Media 3

Định hướng kiến thức liên ngành 6/12

51. ARO3088 Nghiệp vụ thư ký, trợ lý lãnh đạo
Majors of Secretary and Assistant 3

52. ITS3018 Kinh doanh quốc tế
International Business 3

53. MNS3038 Kỹ năng quản lý
Management Skills 3

54. TOU3017 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 3
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Stt Mã học
phần Tên học phần Số tín

chỉ
Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
Communication skills and diplomatic protocols

V. Khối kiến thức ngành 53
 V.1. Các học phần bắt buộc 33

55. KOS3021 Địa lý Hàn Quốc
Geography of Korea 2 2

56. KOS3022 Xã hội Hàn Quốc
Korean Society 2 2

57. KOS3002 Văn hóa Hàn Quốc
Culture of Korea 3 3

58. KOS3003 Lịch sử Hàn Quốc
Korean History 3 3

59. KOS2002 Tiếng Hàn nâng cao 1
Advanced Korean 1 4 4

60. KOS2003 Tiếng Hàn nâng cao 2
Advanced Korean 2 4 4

61. KOS3004 Tiếng Hàn nâng cao 3
Advanced Korean 3 4 4

62. KOS3019 Đối dịch Hàn - Việt (Biên dịch)
Korean - Vietnamese translation 3 3

63. KOS3020 Đối dịch Hàn - Việt (Phiên dịch)
Korean - Vietnamese interpretation 3 3

64. KOS3006 Kỹ năng thảo luận và thuyết trình tiếng Hàn
Discussions and presentation Skills in Korean 3 3

65. KOS3023 Giao tiếp liên văn hóa Hàn-Việt
Korean-Vietnamese intercultural communication 2 2

 V.2. Các học phần tự chọn 12/22

66. KOS3008 Nghệ thuật Hàn Quốc
The Art of Korea 2 2

67. KOS3009 Quan hệ liên Triều
Inter - Korean relations 2
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Stt Mã học
phần Tên học phần Số tín

chỉ
Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

68. KOS3010 Đọc hiểu tác phẩm văn học Hàn Quốc
Reading literary works 2

69. KOS3011 Di sản văn hóa Hàn Quốc
Korean cultural heritage 2

70. KOS3012 Văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc
Korean Business Culture 2 2

71. KOS3013 Hán - Hàn cơ sở
General Sino - Korean 2 2

72. KOS3014 Tư tưởng và tôn giáo Hàn Quốc
Korean ideology and religion 2 2

73. KOS3015 Thể chế chính trị Hàn Quốc
Korean Politics 2

74. KOS3024 Kinh tế Hàn Quốc
Korean Economy 2 2

75. KOS3025 Quan hệ quốc tế của Hàn Quốc
International Relations of Korea 2

76. KOS3018 Lịch sử văn học Hàn Quốc
A brief history of Korean Literature 2 2

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa
luận tốt nghiệp 08

77. KOS4003 Thực tập tốt nghiệp
Internship 3 3

78. KOS4050 Khóa luận tốt nghiệp
Graduation thesis 5 5

 Học phần thay thế Khoá luận tốt nghiệp 5

79. KOS4051 Ứng dụng tiếng Hàn tổng hợp
Comprehensive Korean 3 3

80. KOS4052 Hàn Quốc đương đại
Contemporary Korea 2 2

  Tổng cộng 132 18 19 18 18 18 19 17 5

75



76



6. So sánh với chương trình đào tạo của một chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài

a) Giới thiệu về chương trình được sử dụng để xây dựng chương trình:
Các học phần trong chương trình Hàn Quốc học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được xây dựng trên cơ sở tham
khảo chương trình của nhiều đơn vị đào tạo tiên tiên trên Thế giới. Một số học phần có thể thấy xuất hiện ở tất cả chương trình đào
tạo của các nước như: Xã hội Hàn Quốc, Lịch sử Hàn Quốc, Kinh tế Hàn Quốc, Hàn Quốc đương đại....
Tuy nhiên, do tính đặc thù của đơn vị đào tạo và môi trường đào tạo, có một số học phần trong chương trình này được thiết kế cho
phù hợp với nhu cầu xã hội của Việt Nam như: Đối dịch Hàn - Việt (Biên dịch, Phiên dịch), Giao tiếp liên văn hóa Hàn - Việt, Tiếng
Hàn chuyên ngành (lịch sử, thương mại, văn hóa, chính trị - xã hội, du lịch, báo chí truyền thông)... Một số học phần được thiết kế
cho đối tượng người học là người Việt học tập tại Việt Nam - cung cấp tri thức, những hiểu biết về đất nước học một cách toàn diện
như: Địa lý Hàn Quốc, Di sản văn hóa Hàn Quốc... Ngoài ra còn một số học phần mang tính định hướng cho việc học tập và nghiên
cứu của người học để phục vụ cho nhu cầu xây dựng đất nước, phát triển mối quan hệ Hàn - Việt như: Quan hệ quốc tế của Hàn
Quốc, Quan hệ liên Triều, Tư tưởng và tôn giáo Hàn Quốc, Thể chế chính trị Hàn Quốc...
Các học phần khác về cơ bản được xây dựng trên cơ sở học tập kinh nghiệm, phát huy tính ưu việt của các đại học tiên tiến trên thế
giới. Trong số đó, ưu việt hơn cả là các học phần trong chương trình đào tạo của đại học Korea (Hàn Quốc).
- Tên chương trình, tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Korean Studies
- Tên đơn vị đào tạo, nước đào tạo: College of Global Business, Korea University
- Xếp hạng của đơn vị đào tạo, ngành đào tạo: Thứ hạng năm 2023 theo QS World University Rankings: 74
Chương trình đào tạo Hàn Quốc học của đại học Korea đào tạo có mục tiêu đào tạo gần giống với mục tiêu đào tạo của Khoa Đông
phương học, ĐH KHXH&NV, ĐHQG HN, mang tính đa ngành và liên ngành. Cấu trúc chương trình phân theo các khối kiến thức từ
tổng hợp đến chuyên sâu, các học phần của chương trình đa dạng, bao quát hết các mảng kiến thức về đất nước học.
Trước hết, mục tiêu đào tạo của chương trình cử nhân ngành Hàn Quốc học của đại học Korea là "Bồi dưỡng nhân tài sáng tạo cho
tương lai, tiên phong trong thời đại công nghệ văn hóa" - thời đại mà văn hóa nổi lên nhờ vào các giá trị của khoa học công nghệ và
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công nghiệp. Mục tiêu cụ thể là biến văn hóa Hàn Quốc thành cổng kết nối văn hóa toàn cầu. Triết lý đào tạo của chương trình là phá
vỡ ranh giới kiến thức ngành, đào tạo đa ngành và liên ngành, đưa lý luận vào thực tiễn. Đối tượng đào tạo của chương trình bao gồm
cả các sinh viên người nước ngoài và sinh viên Hàn Quốc, trong đó chú trọng vào sinh viên nước ngoài.
Theo đó, vị trí việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên của đại học Korea là làm giảng viên dạy Hàn Quốc học, tiếng Hàn và văn hóa
Hàn cho các tổ chức hợp tác quốc tế, trung tâm đào tạo của thế giới, các doanh nghiệp, trung tâm văn hóa và có thể tiếp tục học cao
học về Hàn Quốc học; Làm nhà quản lý, khởi nghiệp, chiến lược gia, điều phối quản lý văn hóa tại các cơ quan chính phủ, đoàn thể tổ
chức văn hóa, quỹ văn hóa, các cơ quan liên quan đến nội dung văn hóa, các doanh nghiệp và tập đoàn công nghiệp; Nhà sáng tác,
phê bình văn hóa; Khởi nghiệp đa ngành, liên ngành...
Đây cũng chính là ý đồ và phương châm xây dựng chương trình đào tạo Hàn Quốc học nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển
mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc của Khoa Đông phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
ĐHQG HN.

b) Bảng so sánh chương trình đào tạo:

Stt
Học phần theo chương trình đào tạo

của Korea University Học phần theo hương trình
đào tạo của USSH Thuyết minh những điểm giống và khác nhau

Tên tiếng Hàn Tên tiếng Việt

1. 한국문화의이해 Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc Văn hóa Hàn Quốc
100% Học phần giới thiệu về văn hóa Hàn Quốc từ truyền

thống đến hiện đại

2. 한국의구비문학
Văn học truyền miệng Hàn

Quốc
Lịch sử văn học Hàn Quốc

40% Học phần có nội dung chuyên sâu về văn học truyền

miệng Hàn Quốc khác với học phần của USSH nội dung khái

quát về văn học của Hàn Quốc qua các giai đoạn lịch sử.

3. 한국의민속예술 Mỹ thuật dân gian Hàn Quốc Nghệ thuật Hàn Quốc
30% Học phần của Korea Unv đi chuyên sâu vào mảng mỹ
thuật dân gian, trong khi học phần của USSH tìm hiểu tổng
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Stt
Học phần theo chương trình đào tạo

của Korea University Học phần theo hương trình
đào tạo của USSH Thuyết minh những điểm giống và khác nhau

Tên tiếng Hàn Tên tiếng Việt
quan về nghệ thuật của Hàn Quốc, trong đó có mỹ thuật

dân gian

4.
한국대중문학의이

해

Tìm hiểu văn học đại chúng

Hàn Quốc
Lịch sử văn học Hàn Quốc

30% Trong học phần của USSH có bao hàm một phần nội

dung về văn học đại chúng của Hàn Quốc

5. 한국어의이해 Tìm hiểu ngôn ngữ Hàn Quốc Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại

100% 2 học phần này giống nhau, cùng trình bày về ngôn

ngữ Hàn dưới góc độ tìm hiểu lý thuyết về ngữ ầm, từ vựng,

ngữ pháp

6. 한국의전통문화
Văn hóa truyền thống Hàn

Quốc
Văn hóa Hàn Quốc

50% Học phần của USSH có bao gồm cả văn hóa truyền

thống và hiện đại, trong đó có một phần truyền thống trùng

với học phần của Korea Unv.

7.
한국어의뿌리와역

사
Lịch sử và nguồn gốc tiếng Hàn Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại

20% Học phần của Korea Unv đi chuyên sâu vào lịch sử của

tiếng Hàn là một phần trong nhỏ trong học phần của USSH,

tuy nhiên liên quan đến nội dung này, học phần của USSH

chỉ mang tính khái quát.

8. 한국어의말소리 Âm thanh trong tiếng Hàn Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại
20% Học phần của Korea Unv đi chuyên sâu vào lịch sử của

tiếng Hàn là một phần trong nhỏ trong học phần của USSH.

9. 한국문학의이해 Tìm hiểu văn học Hàn Quốc
Đọc hiểu tác phẩm văn học Hàn

Quốc

70% Hai học phần này hầu như giống nhau. Có khác ở lựa

chọn tác phẩm để giới thiệu, phân tích.

10. 실용한국어 Tiếng Hàn thực hành Tiếng Hàn chuyên ngành

50% Học phần của Korea Unv mang tính thực hành ứng

dụng chung trong cuộc sống, học phần của USSH chủ yếu

trong môi trường làm việc chuyên ngành - các lĩnh vực

mang tính hướng nghiệp.
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Stt
Học phần theo chương trình đào tạo

của Korea University Học phần theo hương trình
đào tạo của USSH Thuyết minh những điểm giống và khác nhau

Tên tiếng Hàn Tên tiếng Việt

11. 실용한국사Ⅰ
Lịch sử Hàn Quốc - thực hành

1
Lịch sử Hàn Quốc

70% Hai học phần có nội dung kiến thức giống nhau. Nội

dung trong học phần của Korea Unv được chia nhỏ ra thành

nhiều học phần, giảm lý thuyết, tăng tính thực địa, thực tế.

Học phần của USSH nhiều lý thuyết, trải nghiệm thực tế qua

video clip, hoặc do giáo sư HQ cung cấp.

12. 실용한국사Ⅱ
Lịch sử Hàn Quốc - thực hành

2
Lịch sử Hàn Quốc

70% Hai học phần có nội dung kiến thức giống nhau. Nội

dung trong học phần của Korea Unv được chia nhỏ ra thành

nhiều học phần, giảm lý thuyết, tăng tính thực địa, thực tế.

Học phần của USSH nhiều lý thuyết, trải nghiệm thực tế qua

video clip, hoặc do giáo sư HQ cung cấp.

13. 실용한자Ⅰ Hán tự - thực hành 1 Hán - Hàn cơ sở

50% Hai học phần có nội dung kiến thức nhìn chung giống

nhau. Nội dung trong học phần của Korea Unv được chia

nhỏ ra thành nhiều học phần, tăng giờ thực hành đọc, viết,

sử dụng chữ Hán trong đời sống.

14. 실용한자Ⅱ Hán tự - thực hành 2 Hán - Hàn cơ sở

50% Hai học phần có nội dung kiến thức nhìn chung giống

nhau. Nội dung trong học phần của Korea Unv được chia

nhỏ ra thành nhiều học phần, tăng giờ thực hành đọc, viết,

sử dụng chữ Hán trong đời sống.

15. 한국학과정보화
Hàn Quốc học và công nghệ
thông tin

Kinh tế Hàn Quốc

20% Học phần của Korea Unv chủ yếu công nghệ thông tin,

thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội của Hàn Quốc. Học

phần của USSH có kiến thức tổng quan về kinh tế Hàn Quốc,

có các phần tìm hiểu ở nhiều lĩnh vực và bài học kinh

nghiệm cho Việt Nam.
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Stt
Học phần theo chương trình đào tạo

của Korea University Học phần theo hương trình
đào tạo của USSH Thuyết minh những điểm giống và khác nhau

Tên tiếng Hàn Tên tiếng Việt

16. 한국아동문학감상
Cảm nhận văn học thiếu nhi

Hàn Quốc

Đọc hiểu tác phẩm văn học Hàn

Quốc

20% Học phần của Korea Unv đi chuyên sâu vào một bộ
phận cụ thể là văn học thiếu nhi, còn học phần của USSH

bao trùm toàn bộ các thể loại, trong đó cũng có văn học

thiếu nhi, truyện cổ tích v.v...

17. 한국문화와미디어
Văn hóa Hàn Quốc và truyền

thông

Tiếng Hàn chuyên ngành (Báo

chí truyền thông)

60% Học phần của 2 bên đều đề cập đến văn hóa xã hội và

truyền thông: vai trò, chức năng và ảnh hưởng... Học phần

của USSH thiên về góc độ ngoại ngữ tiếng Hàn trong chuyên

ngành báo chí truyền thông, bên cạnh việc giới thiệu tổng

qua, cung cấp những tri thức cần thiết về lĩnh vực này cho

người học.

18. 한국문화비평연습
Luyện tập phê bình văn hóa

Hàn Quốc
Văn hóa Hàn Quốc

20% Học phần của Korea Unv chuyên sâu và cụ thể hơn về
phê bình văn hóa, tuy nhiên học phần của USSH được đào

tạo tại Việt Nam không phải là thế mạnh. Tuy nhiên trong

học phần của USSH có nội dung giống là đánh giá các vấn đề
về đặc trưng, ưu nhược điểm của văn hóa Hàn Quốc.

19.
한국문화산업의이

해

Tìm hiểu công nghiệp văn hóa

Hàn Quốc

Kinh tế Hàn Quốc, Văn hóa Hàn

Quốc

30% Cùng giống nhau ở điểm giới thiệu những đặc trưng

nổi bật của công nghiệp văn hóa, phát triển văn hóa nói

chung và nội dung nói riêng.

20. 한국의문화원형
Nguyên mẫu văn hóa của Hàn

Quốc

Văn hóa Hàn Quốc,

Lịch sử Hàn Quốc

30% Cùng giới thiệu về văn hóa Hàn Quốc nguồn gốc hình

thành sản phẩm văn hóa và quá trình phát triển qua các

giai đoạn

21. 스토리텔링연습 Luyện tập kể chuyện
Kỹ năng thảo luận và thuyết

trình tiếng Hàn

70% Cùng giống nhau ở luyện kỹ năng thuyết trình, kể
chuyện bằng tiếng Hàn. Học phần của USSH mang tính

hướng nghiệp cao hơn.
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Stt
Học phần theo chương trình đào tạo

của Korea University Học phần theo hương trình
đào tạo của USSH Thuyết minh những điểm giống và khác nhau

Tên tiếng Hàn Tên tiếng Việt

22.
문화캐릭터기획과

개발

Phát triển và xây dựng nhân

vật văn hóa
Văn hóa Hàn Quốc, thực tập

20% Giống nhau ở nội dung thúc đẩy tính sáng tạo các sản

phẩm, nhân vật, hình tượng văn hóa. Học phần của Korea

Unv chú trọng hơn vào phát triển văn hóa nội dung.

23.
한국학과캡스톤디

자인

Hàn Quốc học và thiết kế dự án

capstone

Kỹ năng thảo luận và thuyết

trình tiếng Hàn, thực tập

20% Giống nhau ở dạy kỹ năng thiết kế, hoàn thành dự án,

báo cáo nghiên cứu về Hàn Quốc học bằng tiếng Hàn

24. 한국고전문학사 Lịch sử văn học cổ Hàn Quốc Lịch sử văn học Hàn Quốc

40% Korea Unv mạnh và nhiều về các học phần chuyên về
văn học, chia nhỏ ra thành nhiều học phần có lĩnh vực

chuyên sâu về văn học. Giống nhau vì trong học phần

chung của USSH có một phần về văn học cổ của Hàn Quốc.

25. 한국현대시의이해
Tìm hiểu thơ Hàn Quốc hiện

đại

Lịch sử văn học Hàn Quốc, Đọc

hiểu tác phẩm văn học Hàn Quốc

20% Korea Unv mạnh và nhiều về các học phần chuyên về
văn học, chia nhỏ ra thành nhiều học phần có lĩnh vực

chuyên sâu về văn học. Giống nhau vì trong học phần

chung của USSH có một phần về thơ của Hàn Quốc.

26.
한국현대소설의이

해

Tìm hiểu tiểu thuyết Hàn Quốc

hiện đại

Đọc hiểu tác phẩm văn học Hàn

Quốc, Lịch sử văn học Hàn Quốc

30% Korea Unv mạnh và nhiều về các học phần chuyên về
văn học, chia nhỏ ra thành nhiều học phần có lĩnh vực

chuyên sâu về văn học. Giống nhau vì trong học phần

chung của USSH có một phần về tiểu thuyết của Hàn Quốc.

27.
한국고전소설의이

해
Tìm hiểu truyện cổ Hàn Quốc

Đọc hiểu tác phẩm văn học Hàn

Quốc, Lịch sử văn học Hàn Quốc

20% Korea Unv mạnh và nhiều về các học phần chuyên về
văn học, chia nhỏ ra thành nhiều học phần có lĩnh vực

chuyên sâu về văn học. Giống nhau vì trong học phần

chung của USSH có một phần về truyện cổ tích Hàn Quốc.

28.
지역문화산업개발

연습

Thực hành phát triển công

nghiệp văn hóa khu vực
Kinh tế Hàn Quốc

40% Cùng giới thiệu về phát triển kinh tế của Hàn Quốc,

học phần của Korea Unv thiên về công nghiệp văn hóa, còn

học phần của USSH về kinh tế nói chung.

82



Stt
Học phần theo chương trình đào tạo

của Korea University Học phần theo hương trình
đào tạo của USSH Thuyết minh những điểm giống và khác nhau

Tên tiếng Hàn Tên tiếng Việt

29. 언어의이해 Tìm hiểu ngôn ngữ Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại

70 % 2 học phần giống nhau, cùng trình bày về ngôn ngữ.

Học phần của Korea Unv có nội dung về tiếng Hàn và vấn đề
phổ quát của ngôn ngữ học nói chung, còn học phần của

USSH chủ yếu về tiếng Hàn nhìn từ góc độ cơ sở của ngôn

ngữ học, có liên hệ với tiếng Việt.

30. 한국어발음교육법
Phương pháp giảng dạy phát

âm tiếng Hàn
Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại

25% Cùng trình bày về ngữ âm tiếng Hàn, Korea Unv chú

trọng vào phương pháp sư phạm trong dạy ngữ âm hơn

31. 한국어문법교육법
Phương pháp giảng dạy ngữ
pháp tiếng Hàn

Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại

25% Cùng trình bày về ngữ pháp tiếng Hàn, Korea Unv chú

trọng vào phương pháp sư phạm trong dạy ngữ pháp tiếng

Hàn hơn.

32. 한국어어휘교육법
Phương pháp giảng dạy từ
vựng tiếng Hàn

Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại

25% Cùng trình bày về từ vựng tiếng Hàn, Korea Unv chú

trọng vào phương pháp sư phạm trong dạy từ vựng tiếng

Hàn hơn.

33. 한국어교수법 Giáo học pháp tiếng Hàn Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại

30% Cùng trình bày các vấn đề về lý thuyết ngôn ngữ trong

tiếng Hàn, học phần của Korea Unv căn cứ vào đó để phân

tích, đưa ra các phương pháp giáo dục sư phạm nhiều hơn.

34.
Korean culture for

foreigners(영강)

Văn hóa Hàn cho người nước

ngoài
Văn hóa Hàn Quốc

70% Hoàn toàn giống về nội dung, học phần của Korea Unv

sử dụng các tài liệu tiếng Anh phục vụ cho người nước

ngoài nhiều hơn, còn học phần của USSH sử dụng học liệu

tiếng Hàn.

35. 대조언어학 Ngôn ngữ học đối chiếu
Tiếng Việt và các ngôn ngữ
phương Đông

60% Chung về đối chiếu tiếng Hàn với các ngôn ngữ khác.

Học phần của USSH có trọng tâm là tiếng Việt với các thứ
tiếng khác, còn học phần của Korea Unv lấy tiếng Hàn làm

đối tượng chính.
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Học phần theo chương trình đào tạo

của Korea University Học phần theo hương trình
đào tạo của USSH Thuyết minh những điểm giống và khác nhau

Tên tiếng Hàn Tên tiếng Việt

36. 한국어교육개론 Lý thuyết sư phạm tiếng Hàn Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại

20% Cùng có liên quan tới vấn đề tiếng Hàn, lý thuyết và

thực hành. Trường hợp của Korea Unv là thực hành dạy

tiếng Hàn

37. 한국어표현교육법
Phương pháp giảng dạy biểu

hiện tiếng Hàn
Ứng dụng tiếng Hàn tổng hợp

50% Cùng có liên quan tới vấn đề tiếng Hàn, lý thuyết và

thực hành. Trường hợp của Korea Unv là thực hành dạy

tiếng Hàn

38. 한국어이해교육법
Phương pháp giảng dạy hiểu

tiếng Hàn
Ứng dụng tiếng Hàn tổng hợp

50% Cùng có liên quan tới vấn đề tiếng Hàn, lý thuyết và

thực hành. Trường hợp của Korea Unv là thực hành dạy

tiếng Hàn

39. 한국문화교육론
Lý thuyết giảng dạy văn hóa

Hàn Quốc
Văn hóa Hàn Quốc

50% Cùng có nội dung về văn hóa Hàn Quốc. Học phần của

Korea Unv chú trọng, cụ thể hơn về các phương pháp giới

thiệu, giáo dục văn hóa Hàn...

40. 한국어교육실습 Thực hành đào tạo tiếng Hàn
Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại,

Tiếng Hàn chuyên ngành

60% Cùng có liên quan tới vấn đề tiếng Hàn, lý thuyết và

thực hành. Trường hợp của Korea Unv là thực hành dạy

tiếng Hàn, còn USSH là thực hành để sử dụng tiếng Hàn

41. 한국어교재론 Lý thuyết giáo trình tiếng Hàn
Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại,

Tiếng Hàn chuyên ngành

30% Cùng liên quan đến các vấn đề lý thuyết ngôn ngữ
trong tiếng Hàn. Học phần của Korea Unv thiên về biên

soạn giáo trình.

42. 한국어문법론 Lý thuyết ngữ pháp tiếng Hàn
Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại,

Tiếng Hàn chuyên ngành

40% Cùng liên quan đến các vấn đề lý thuyết ngôn ngữ
trong tiếng Hàn. Học phần của Korea Unv thiên về lý thuyết

ngữ pháp.

43. 한국어평가론 Lý thuyết đánh giá tiếng Hàn
Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại,

Tiếng Hàn chuyên ngành

25% Cùng chung các vấn đề về phân tích, nhận xét đánh giá

đối với tiếng Hàn. Học phần của Korea Unv thiên về đánh

giá trong giáo dục tiếng Hàn.
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Học phần theo chương trình đào tạo

của Korea University Học phần theo hương trình
đào tạo của USSH Thuyết minh những điểm giống và khác nhau

Tên tiếng Hàn Tên tiếng Việt

44. 한국어어문규범 Quy tắc chính tả tiếng Hàn
Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại,

Tiếng Hàn chuyên ngành

25% Cùng có nội dung chung, liên quan đến các quy tắc

chính tả, quy tắc ngữ âm, quy tắc viết chữ Latin, từ vay

mượn v.v... Học phần của USSH có một nội dung cho vấn đề
này - nhưng chưa thành học phần riêng.

45. 국어교과교육론
Lý thuyết sư phạm chương

trình quốc ngữ
Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại, Ứng

dụng tiếng Hàn tổng hợp

20% Cùng chung về vấn đề lý thuyết tiếng Hàn, khác ở vấn

đề ứng dụng, một đằng là dạy kỹ năng về sư phạm, một đằng

là lý thuyết để sử dụng trong học tập và nghiên cứu.

46.
국어교재연구및지

도법

Phương pháp hướng dẫn và

nghiên cứu giáo trình quốc

ngữ

Ứng dụng tiếng Hàn tổng hợp,

Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại

40% Hướng dẫn cách thức tra cứu tìm kiếm tài liệu, nghiên

cứu tài liệu tiếng Hàn ở trình độ cao cấp.

47. 논리및논술지도법
Phương pháp hướng dẫn trình

bày khoa học và logic

Ứng dụng tiếng Hàn tổng hợp,

Kỹ năng thảo luận và thuyết

trình tiếng Hàn

60% Cùng tổng hợp các kỹ năng thảo luận thuyết trình

tiếng Hàn, các phương pháp trình bày công trình nghiên

cứu khoa học, logic.

48. 현장실습Ⅰ Thực tập 1
Thực tập, tiếng Hàn chuyên

ngành

70% Cùng hướng dẫn sinh viên thực tập công việc hướng

nghiệp, học tập và nghiên cứu thực tế tại các môi trường

sinh hoạt, làm việc cụ thể có liên quan đến ngành đào tạo.

49. 현장실습Ⅱ Thực tập 2
Thực tập, tiếng Hàn chuyên

ngành

70% Cùng hướng dẫn sinh viên thực tập công việc hướng

nghiệp, học tập và nghiên cứu thực tế tại các môi trường

sinh hoạt, làm việc cụ thể có liên quan đến ngành đào tạo.

50. 현장실습Ⅲ Thực tập 3
Thực tập, tiếng Hàn chuyên

ngành

70% Cùng hướng dẫn sinh viên thực tập công việc hướng

nghiệp, học tập và nghiên cứu thực tế tại các môi trường

sinh hoạt, làm việc cụ thể có liên quan đến ngành đào tạo.
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